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STT Tên tổ chức
Số 

ĐKKD/QĐ 
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp 

(DD/MM/YYYY
)

Họ và tên 
(Người đại diện 
theo pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở chính Điện thoại Số fax Email Website
Hạng lĩnh 

vực
Số chứng chỉ Quyết định

(1) (2) (3)

1
Công ty TNHH Xây dựng 
Công trình Hùng Vương

0301115156
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố 
Hồ Chí Minh

2/10/1992 Nguyễn Anh Tài
Tổng Giám 

đốc

Số 670-672 đường Ba Tháng Hai, 
phường 14, Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh 
0838533580

info@hungvuon
gco.com.vn

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
DON-

00018164

Quyết định số 
03/QĐ-SXD ngày 

09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ II
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu đường 
bộ

III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

2 Công ty TNHH Nam Lộc 3602389526
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

12/10/2010 Lê Thị Trung Giám đốc
23A5, Đường 7, Khu dân cư An 

Bình, phường An Bình, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

0908798736
ctynamloc@gma

il.com
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
Dân dụng III

DON-
00035373

Quyết định số 
03/QĐ-SXD ngày 

09/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020
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3
Công ty TNHH Xây lắp 

Nguyên Phong
3603562607

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
7/6/2018

Nguyễn Ngọc 
Phong

Giám đốc
Số 1754, tổ 2, ấp Thọ Lâm 2, xã 
Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai
0985999394

Ctyxaylapnguye
nphong@gmail.

com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
DON-

00035374

Quyết định số 
03/QĐ-SXD ngày 

09/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: Đường 
dây và TBA 

III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

4
Công ty TNHH Một thành 

viên Xây dựng Thuận 
Nam Thịnh

3603163553
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

27/3/2014 Hồ Thị Thu Thảo Giám đốc
Số 39/31, KP3, phường Trung 

Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

0913690445
tntdncompany@

gmail.com
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
Công nghiệp: Có k/cấu 

dạng nhà - Hạng II
II

DON-
00020836

Quyết định số 
03/QĐ-SXD ngày 

09/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp: các công 
trình còn lại - Hạng III

III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

5
Công ty TNHH Kim Đồng 

Khánh
3600665410

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
2/1/2004 Lê Thị Bắc Giám đốc

9/91, tổ 91, KP 13, phường Hố 
Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
0251 3881962

kimdongkhanh
@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT III
DON-

00035375

Quyết định số 
03/QĐ-SXD ngày 

09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Trừ thủy 
lợi (cửa cống, đê, đập)

III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

6
Công ty TNHH Một thành 
viên Xây dựng Ngự Thịnh 

Toàn Phát
3603074399

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
3/9/2013 Vũ Công Ngự Giám đốc

S442B, KP3, phường Long Bình, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai
0913691370

nguthinhtoanpha
t@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
DON-

00035376

Quyết định số 
03/QĐ-SXD ngày 

09/01/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: đường bộ III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông; Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020
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Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông; Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

7
Công ty TNHH Xây dựng 
Sản xuất thương mại Dịch 

vụ Anh Trung
3603480175

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
27/7/2017 Phạm Văn Hai Giám đốc

Tổ 13, ấp 4, xã Vĩnh Tân, huyện 
Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

0989996044
congtyanhtrungv

c@gmail.com
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
Dân dụng III

DON-
00035377

Quyết định số 
03/QĐ-SXD ngày 

09/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông; Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông; Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

8
Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng tỉnh Đồng Nai

3324/QĐ-
UBND

UBND tỉnh Đồng 
Nai

13/10/2016 Lê Quang Bình Giám đốc
Số 63, đường Đồng Khởi, KP 3, 

phường Tam Hòa, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai

02518878899
bqldadtxd@don

gnai.gov.vn
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
Hạ tầng kỹ thuật: Tuyến 

thoát nước
II

DON-
00014993

Quyết định số 
04/QĐ-SXD ngày 

09/01/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

04/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

9
Công ty TNHH MTV 

Thịnh Lợi Phát
3603404128

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
31/8/2016 Ma Thị Huyền Giám đốc

Số 109, KP12, phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai
0918 070236

thinhloiphat@g
mail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng: Có k/cấu 
dạng nhà 

III
DON-

00035426

Quyết định số 
04/QĐ-SXD ngày 

09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: Có k/cấu 
dạng nhà 

III
Quyết định số 

04/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020
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Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

04/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

10
Công ty TNHH Thiết kế 

Xây dựng Anh Minh
3603689402

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
5/12/2019

Nguyễn Hữu 
Thắng

Giám đốc
Tổ 6, ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 
2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng 

Nai
0988899296

thangkrt@gmail.
com

Khảo sát xây dựng Địa hình III
DON-

00035427

Quyết định số 
04/QĐ-SXD ngày 

09/01/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

04/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

04/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

04/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

11
Công ty TNHH Xây dựng 
Đại Thắng Phương Định

3603550496
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

26/04/2018
Nguyễn Văn 

Ngoan
Giám đốc

Số 08, KP5, tổ 33, phường Trảng 
Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
0985115846

daithangphuong
dinh@gmail.co

m

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
DON-

00035833

Quyết định số 
13/QĐ-SXD ngày 

20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi 
(kênh, trạm bơm)

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

12
Công ty TNHH Một thành 

viên Thảo Kiên Phát
3603066327

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
22/07/2013 Lê Xuân Tường Giám đốc

Văn phòng giao dịch: Lầu 1, tổ 
31, KP5, phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai

0918 232088
tuong.lx@tinngh

iacorp.com.vn
Thi công xây dựng công 

trình
Dân dụng: Có k/cấu 

dạng nhà
III

DON-
00035834

Quyết định số 
13/QĐ-SXD ngày 

20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: Có k/cấu 
dạng nhà 

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

13
Công ty TNHH Xây dựng 

Lương Gia Huy
3603453365

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
28/03/2017 Hồ Văn Sến Giám đốc

Số 208/43, đường Khổng Tử, 
KP5, phường Xuân Trung, thành 
phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

0987902258
congtyluonggiah
uy@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III
DON-

00035835

Quyết định số 
13/QĐ-SXD ngày 

20/01/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020
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Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

14
Công ty TNHH Đạt Thịnh 

An
3603171829

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
21/04/2014 Quảng Anh Khoa Giám đốc

31 Lô A1, tổ 39, KP 11, phường 
Tân Phong, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

02513 897513 - 
 0933455659

datthinhan2014
@gmail.com

Khảo sát xây dựng
Địa hình, Địa chất công 

trình 
II

DON-
00035836

Quyết định số 
13/QĐ-SXD ngày 

20/01/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

15
Công ty TNHH Minh Việt 

Phát
3601022807

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
16/06/2008

Nguyễn Duy 
Minh

Giám đốc
Số 766, KP 1, phường Hố Nai, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai
0251 3811350

congtytnhhminh
vietphat@gmail.

com.vn

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
DON-

00035837

Quyết định số 
13/QĐ-SXD ngày 

20/01/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng II
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp:  Có k/cấu 
dạng nhà

II
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: Các công 
trình còn lại 

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020
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Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

16
Công ty TNHH Kiến trúc 

Xây dựng Đa Điểm
3602389484

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
12/10/2010

Tống Phước 
Hoàng

Giám đốc
Số 41A11, KDC An Bình, KP.1, 
phường An Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai
0251 3934979

points.acco@gm
ail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
DON-

00010778

Quyết định số 
13/QĐ-SXD ngày 

20/01/2020

17
Công ty TNHH Một thành 

viên Quyết Thành Công
3603290463

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
20/06/2015 Vòng Vĩnh Hếnh Giám đốc

Số 413, tổ 10, ấp 10, xã Xuân Tây 
huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

0966 455355
quyetthanhcong

@gmail.com
Thi công xây dựng công 

trình
Giao thông: Đường bộ, 

Cầu đường bộ
III

DON-
00020490

Quyết định số 
13/QĐ-SXD ngày 

20/01/2020

18
Công ty TNHH Hoàng 

Minh VINA
3603646624

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
31/05/2019 Phạm Sơn Hùng Giám đốc

Số 15, đường D4 Khu nhà ở Hóa 
An, KP. Đồng Nai, phường Hóa 

An, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

0982 829856
hoangminhvina

@gmail.com
Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

DON-
00030107

Quyết định số 
13/QĐ-SXD ngày 

20/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật: Cấp - 
thoát nước, chiếu sáng 
công cộng, thông tin - 

viễn thông

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

19
Công ty Cổ phần Xây 

dựng Trúc Phố
0314939129

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TP. Hồ Chí 

Minh
22/03/2018

Trần Thị Trâm 
Anh

Chủ tịch Hội 
đồng quản trị 
kiêm Giám 

đốc

25, Hoàng Hoa Thám, phường 6, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ 

Chí Minh
0909 833683

thanhphuoc@tru
cpho.com.vn

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng II
DON-

00035838

Quyết định số 
13/QĐ-SXD ngày 

20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

20
Công ty TNHH Tư vấn 
Xây dựng ACC Thành 

Nhơn
3602624466

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
18/10/2011 Trần Thanh Thảo Giám đốc

Số 11, tổ 5, xã Hiệp Phước, 
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

02513849939
thanhnhon_acc
@yahoo.com.vn

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
DON-

00013908

Quyết định số 
13/QĐ-SXD ngày 

20/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật đô thị III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

21
Công ty Cổ phần Kỹ thuật 

cơ khi xây dựng 
DUTCONS

0313301742
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư TP. Hồ Chí 
Minh

12/06/2015 Phạm Thị Nhung Giám đốc
Số 3/20, đường số 9, khu phố 4, 
phường Bình An, quận 2, thành 

phố Hồ Chí Minh
0974664140

thuantrankt92@
gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
DON-

00035839

Quyết định số 
13/QĐ-SXD ngày 

20/01/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng II
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

22
Công ty TNHH Tư vấn - 
Đầu tư & Xây dưng Hợp 

Thành Phát
360092060

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
11/10/2007 Võ Văn Chung Giám đốc

Tổ 39 khu cầu Xéo, Quốc lộ 51B, 
thị trấn Long Thành, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai
0936 387878

tuvanhopthanhp
hat@yahoo.com.

vn

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
DON-

00035840

Quyết định số 
13/QĐ-SXD ngày 

20/01/2020

23
Công ty TNHH Một thành 
viên Xây dựng Trọng Tín 

Phát
3603267457

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
10/03/2015

Phạm Quốc 
Trọng

Giám đốc
Số 131C/3, tổ 8, KP 3, phường 
Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai
0988 795079

trongtinphat@g
mail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
DON-

00035841

Quyết định số 
13/QĐ-SXD ngày 

20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp : Có k/cấu 
dạng nhà 

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật: Cấp - 
thoát nước, thông tin - 
viễn thông, chiếu sáng 

công cộng

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

24
Công ty Trách nhiệm hữu 
hạn Một thành viên Xây 

dựng Vinh Sơn
3603265442

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
12/02/2015 Nguyễn Sơn Ny Giám đốc

Số 1258/37, khu phố Trần Cao 
Vân, thị trấn Dầu Giây, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
0908510620

vinhson@gmail.
com

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
DON-

00035842

Quyết định số 
13/QĐ-SXD ngày 

20/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020
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Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng: Có k/cấu 
dạng nhà 

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: Có k/cấu 
dạng nhà 

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

25
Công ty Cổ phần Cấp 

nước Đồng Nai
3600259296

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
07/04/2004 Phạm Thị Hồng Giám đốc

Số 48, đường Cách Mạng Tháng  
Tám, phường Quyết Thắng, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
02513843316

capnuocdongnai
@dowaco.vn

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật: Cấp, 
thoát nước

III
DON-

00035843

Quyết định số 
13/QĐ-SXD ngày 

20/01/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật: Tuyến 
cấp nước

II
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật: Thoát 
nước 

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật: Cấp 
nước

II
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật: Các 
công trình còn lại 

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật: Cấp, 
thoát nước

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

26
Công ty TNHH Xây dựng 

Phú Huỳnh
3602809770

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
27/4/2012

Huỳnh Ngọc 
Tuấn

Giám đốc
Số 43B3, KP11, phường Tân 

Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

0888338368
phuhuynh.xd@g

mail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình
Dân dụng III

DON-
00035957

Quyết định số 
15/QĐ-SXD ngày 

21/01/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020
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Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

27
Công ty TNHH Tư vấn 
Đầu tư Xây dựng K126

3601414339
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

9/1/2009 Lê Tiến Hành Giám đốc
Số 173, đường Nguyễn Tất 

Thành, Khu 7, thị trấn Tân Phú, 
huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

3601414339
cyk126@gmail.

com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật III

DON-
00012458

Quyết định số 
15/QĐ-SXD ngày 

21/01/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

28
Công ty TNHH Xây dựng 

Hợp Phát
0304710883

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

22/11/2006
Nguyễn Tuấn 

Kiệt
Giám đốc

179/1 ấp Tân Thới 3, Xã Tân 
Hiệp, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh
0932.693322

hopphatxd06@y
ahoo.com.vn

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu đường 
bộ

III
DON-

00000738

Quyết định số 
15/QĐ-SXD ngày 

21/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020
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29
Công ty TNHH Một thành 

viên Xây dựng Thái Gia
3603184874

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
03/06/2014 Thái Bá Hiệp Giám đốc

Số 399A, KP2, phường Bình Đa, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai
0933 143899

xaydungthaigia
@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III
DON-

00036444

Quyết định số 
26/QĐ-SXD ngày 

17/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

30
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Toàn Quốc Tiến
3602334534

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
22/06/2010 Nguyễn Văn Tập Giám đốc

Số 290 KDC 6, khu phố Hiệp 
Quyết, thị trấn Định Quán, huyện 

Định Quán, tỉnh Đồng Nai
0984 707043

Toanquoctien@
gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
DON-

00023985

Quyết định số 
26/QĐ-SXD ngày 

17/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

THÁNG 2-2020
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31
Công ty Cổ phần Vật tư 
Xây dựng Anh Nguyên

3603449538
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

14/03/2017
Nguyễn Xuân 

Viết

Chủ tịch. Hội 
đồng Quản 

trị Kiêm 
Tổng Giám 

đốc

Số H5, tổ 34, KP 5A, phường 
Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai
0902 320605

anhnguyen.vlxd
@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng (trừ thiết kế 
bộ môn điện)  

III
DON-

00036445

Quyết định số 
26/QĐ-SXD ngày 

17/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp (trừ thiết 
kế bộ môn điện)

III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

Quyết định số 
26/QĐ-SXD ngày 

17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

Quyết định số 
26/QĐ-SXD ngày 

17/02/2020

32
Công ty TNHH Kiến 

Hồng Ân
3603208500

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
10/09/2014

Phạm Vũ 
Trường Sơn

Giám đốc
Số 149/3, KP 4, phường Tân 

Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

0251 8850777
kienhongan@ya

hoo.com.vn
Giám sát thi công xây 

dựng công trình
Dân dụng III

DON-
00020486

Quyết định số 
26/QĐ-SXD ngày 

17/02/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020
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Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

33
Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xây dựng Giao thông đô 

thị Đồng Nai
3603324232

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
27/11/2015

Đặng Thành 
Long

Tổng Giám 
đốc

J7/Đ3, KP 1, phường Bửu Long, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai
0251 3913979

congtydnci@gm
ail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
DON-

00013160

Quyết định số 
26/QĐ-SXD ngày 

17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu đường 
bộ 

III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

34
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Phúc Đăng Khoa
3603319962

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
12/11/2015 Trần Đức Tân Giám đốc

 Số 130/38A, đường Hà Huy 
Giáp, khu Kim Sơn, thị trấn Long 
Thành, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

0937 430338
tdt1111@gmail.

com
Khảo sát xây dựng Địa hình III

DON-
00018908

Quyết định số 
26/QĐ-SXD ngày 

17/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020
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35
Công ty TNHH Một thành 
viên Xây dựng Cấp thoát 

nước Minh Khang
3603303722

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
21/8/2015 Vũ Thị Dương Giám đốc

Số 170/20/9, KP 11, phường Tân 
Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
0913 613564

minhkhang.lt201
5@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
DON-

00023979

Quyết định số 
26/QĐ-SXD ngày 

17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: Có k/cấu 
dạng nhà 

III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

36
Công ty TNHH Một thành 

viên Hà Phước Lộc
3603333195

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
24/12/2015 Lê Đại Phước Giám đốc

Số 19, tổ 18, khu phố Ruộng Hời, 
phường Bảo Vinh, thành phố 
Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

0907 075532
haphuocloc2016

@gmail.com
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
Dân dụng III

DON-
00036446

Quyết định số 
26/QĐ-SXD ngày 

17/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

37
Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ Vĩnh An 
Thịnh

3603673730
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

09/10/2019
Ngô Quang 
Thiên Thạch

Giám đốc
Số 17, Chu Văn An, khu phố 5, 
Thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai
0926287268

congtytnhhvinha
nthinh@gmail.c

om
Khảo sát xây dựng Định hình III

DON-
00036522

Quyết định số 
35/QĐ-SXD ngày 

20/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020
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Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

38
Công ty TNHH Tư vấn 
Xây dựng Hoàng Lộc 

Thịnh
3603695526

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
23/12/2019

Nguyễn Trung 
Hiếu

Giám đốc

Số 19B, khu phố Nhất Hòa, 
đường Đỗ Văn Thi, phường Hiệp 

Hòa, thành phố Biên Hào, tỉnh 
Đồng Nai

0704417841
hoanglocthinh.in
fo@gmail.com

Khảo sát xây dựng Định hình III
DON-

00036523

Quyết định số 
35/QĐ-SXD ngày 

20/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

39
Công ty Cổ phần Thương 
mại - Sản xuất - Xây dựng 

V.E.C
0303168234

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TP. Hồ Chí 

Minh
08/01/2004 Phạm Tuấn Anh Giám đốc

193, Quốc lộ 13, phường 26, 
Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh
02838947818

anhpt@sanconh
antao.com.vn

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
DON-

00036524

Quyết định số 
35/QĐ-SXD ngày 

20/02/2020
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Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

40
Công ty TNHH 

VIECONS Việt Nam
3603702188

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
16/01/2020

Huỳnh Quốc 
Cường

Giám đốc
Số 420/20/19, KP 5, phường Tân 
Tiến, thành phố Biên Hòa, tinh 

Đồng Nai
0911499099

cuong.hp@tinng
hiacorp.com.vn

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
DON-

00036525

Quyết định số 
35/QĐ-SXD ngày 

20/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

41
Công ty TNHH Kim Phú 

Long
3602808872

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
26/04/2012

Bùi Quang 
Nguyên

Giám đốc
Số 209, KP 4, phường Trảng Dài, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai
0902190686

kimphulong209
@gmail.com

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
DON-

00036526

Quyết định số 
35/QĐ-SXD ngày 

20/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: Có k/cấu 
dạng nhà

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

42
Công ty Cổ phần Long 

Bình Mê Kông
3603357326

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
03/02/2016 Nguyễn Văn Mãi Giám đốc

Số 174/8/17, đường số 4, KP3, 
Phường An Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai
02513830778

longbinhmekong
@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình II
DON-

00004339

Quyết định số 
35/QĐ-SXD ngày 

20/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng 

Kết cấu và 
hệ thống 
điện công 

trình

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp 

Kết cấu và 
hệ thống 
điện công 

trình

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

43
Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xây dựng cấp thoát nước 

Thiên Phú
0307134596

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TP. Hồ Chí 

Minh
17/02/2009 Vũ Duy Toại Giám đốc

Số 13/14 Lê Thánh Tôn, phường 
Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh
0903682748

Thienphuwarter
@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
DON-

00010928

Quyết định số 
35/QĐ-SXD ngày 

20/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

44
Công ty TNHH Tư vấn 
Đầu tư Xây dựng K126

3601414339
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

9/1/2009 Lê Tiến Hành Giám đốc
Số 173, đường Nguyễn Tất 

Thành, Khu 7, thị trấn Tân Phú, 
huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

02513699388
ctyk126@gmail.

com
Khảo sát xây dựng Địa hình III

DON-
00012458

Quyết định số 
35/QĐ-SXD ngày 

20/02/2020

45
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Bền Vững
3603669188

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
19/09/2019 Nguyễn Thị Hiền

Chủ tịch. Hội 
đồng thành 
viên Kiêm 
Giám đốc

Số 118/9/17, tổ 35E, KP11, 
phường Tân Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
0903085455

benvung-
tvxd@gmail.co

m
Khảo sát xây dựng Địa hình III

DON-
00036527

Quyết định số 
35/QĐ-SXD ngày 

20/02/2020
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng: Có k/cấu 
dạng nhà 

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: Có k/cấu 
dạng nhà

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

46
Công ty TNHH tư vấn đầu 
tư Phát triển Xây dựng Hà 

Thủy
3603639257

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
22/4/2019 Trương Thị Thủy Giám đốc

Tổ 6, Ấp 4, Xã Sông Trầu, Huyện 
Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

0909834878
dieuthuyqt80@g

mail.com
Thi công xây dựng công 

trình
Dân dụng 

Phần xây 
dựng

III
DON-

00025575

Quyết định số 
43/QĐ-SXD ngày 

09/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp 
Phần xây 

dựng
III

Quyết định số 
43/QĐ-SXD ngày 

09/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ 
Phần xây 

dựng
III

Quyết định số 
43/QĐ-SXD ngày 

09/03/2020

THÁNG 3-2020
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Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật 
Phần xây 

dựng
III

Quyết định số 
43/QĐ-SXD ngày 

09/03/2020

47
Công Ty TNHH phát triển 
đầu tư xây dựng Đại Phát

3603703311
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

21/1/2020 Lê Hồng Hiếu Giám đốc
Số 21H, KP 6, Phường Trung 

Dũng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

0363.526340 
daiphatxd2020
@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III
DON-

00037021

Quyết định số 
43/QĐ-SXD ngày 

09/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, 
Đường bộ 

III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, 
Đường bộ 

III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Cầu, 
Đường bộ 

III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

48
Công ty TNHH Việt Tín 

Huy
3701864733

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Bình 

Dương
6/5/2011

Trần Thị Minh 
Hồng

Giám đốc
Số 50, KP 2, phường Tân Định, 
thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

02742470499
thehuybd@gmai

l.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình
Dân dụng

Kiến trúc 
và kết cấu 
công trình

III
DON-

00037022

Quyết định số 
43/QĐ-SXD ngày 

09/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp 
Kiến trúc 
và kết cấu 
công trình

III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng (có k/cấu 
dạng nhà)

III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp (có k/cấu 
dạng nhà)

III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020
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Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

49
Công ty TNHH tư vấn 

thiết kế xây dựng An Long
3603055269

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
24/05/2013 Nguyễn Văn Hòa Giám đốc

76, Đinh Bộ Lĩnh, ấp Hàng Gòn, 
Xã Lộc An, Huyện Long Thành, 

Tỉnh Đồng Nai
0913.782825

Huynhchauxd@
gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
DON-

00037023

Quyết định số 
43/QĐ-SXD ngày 

09/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

50
Công ty TNHH thiết kế 

xây dựng Hải Minh
0312933530

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

18/09/2014 
Nguyễn Hải 

Quyền
Giám đốc

39/9A ấp Đông 1, Xã Thới Tam 
Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh
0933.249666

ctyxaydunghaim
inh@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
DON-

00037024

Quyết định số 
43/QĐ-SXD ngày 

09/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

51
Công ty TNHH Một thành 

viên Khánh Hà Chi
3603321496

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
19/11/2015 

Đặng Ngọc 
Cường

Giám đốc
Số 25A, KP 2, Phường Tân Hiệp, 
Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai
01217.222662

khanhhachi2015
@gmail.com

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
DON-

00037025

Quyết định số 
43/QĐ-SXD ngày 

09/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Page 19



Sheet1

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: Có k/cấu 
dạng nhà

III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

52
Công ty TNHH Một thành 

viên Túc An Nhi
3603223266

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
3/11/2014 Nguyễn Thị An

Chủ tịch 
công ty kiêm 

Giám đốc

18B, Khu biệt thự Ruby, khu phố 
Thái Hòa, phường Long Bình 
Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

0379162152
xaydungnguyena

n@gmail.com
Dân dụng II

DON-
00037026

Quyết định số 
43/QĐ-SXD ngày 

09/03/2020

Công nghiệp III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

53
Công ty TNHH Tư vấn 

Thiết kế Đầu tư xây dựng 
Ngân Hà

3603672053
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

2/10/2019 Ngô Thị Thu Hà
Chủ tịch 

công ty kiêm 
Giám đốc

Số 520/16 đường Đồng Khởi, tổ 
5, KP3, phường Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
0364686173

nganhatvdt@gm
ail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
DON-

00037027

Quyết định số 
43/QĐ-SXD ngày 

09/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020
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Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

54
Công ty TNHH Xây dựng 

và Thương Mại Phong 
Phú A

0301438118
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Thành phố 
Hồ Chí Minh

07/03/1995
Nguyễn Văn 

Thành 
Giám đốc

81/29 Hồ Văn Huê, Phường 09, 
Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh
028.38442773

thuypham2103
@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
DON-

00032761

Quyết định số 
43/QĐ-SXD ngày 

09/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

55
Công ty TNHH MTV 

Vĩnh Cường Long Thành
3600892759

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
18/05/2007 Đồng Hồng Điệp Giám đốc

Số 133, ấp 5, Xã An Phước, 
Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng 

Nai
02513.526399 

vinhcuong.2007
@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
DON-

00037028

Quyết định số 
43/QĐ-SXD ngày 

09/03/2020

56
Công ty Cổ phần tư vấn và 
Xây lắp Hạ tầng Trường 

Thịnh
3603417896

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
01/11/2016 Đới Sĩ Huấn

Chủ tịch hội 
đồng quản trị 
kiêm Giám 

đốc

Số 14B/K92, ấp Long Đức 1, xã 
Tam Phước, Thành phố Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng Nai
0908428885

ctytruongthinh.t
ht@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III
DON-

00037389

Quyết định số 
45/QĐ-SXD ngày 

16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật (cấp- 
thoát nước) 

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNN: Thủy lợi III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật (cấp- 
thoát nước) 

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNN: Thủy lợi III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật (cấp- 
thoát nước) 

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

NN&PTNN: Thủy lợi III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

57
Công ty TNHH tư vấn 
Xây dựng Trình Phúc 

Thịnh
0313934287

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

14/03/2017
Nguyễn Phúc 

Vinh
Giám đốc

23/17/3 Tân Thới Hiệp 10, 
Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh
0908344178

trinhphucthinh2
016@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III
DON-

00037390

Quyết định số 
45/QĐ-SXD ngày 

16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

Thiết kế 
kết cấu

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

58
Công ty TNHH Kiến trúc 
và Đầu tư Xây dựng Minh 

Hoàng
3603638542

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
19/04/2019

Nguyễn Quốc 
Hoàng

Giám đốc
Số 08/C7, KP11, Phường Tân 
Phong, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai
0985.176657

minhhoangconc
@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III
DON-

00037391

Quyết định số 
45/QĐ-SXD ngày 

16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

59
Công ty TNHH tư vấn 

Thiết kế Xây Dựng Tường 
Phát 

3603407915
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

19/09/2016 Luân Bình Gia Giám đốc
Số 100/4B, tổ 11, KP 1, Phường 
An Bình, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai
0902.397704 

tuongphat_tvxd
@yahoo.com.vn

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
DON-

00037392

Quyết định số 
45/QĐ-SXD ngày 

16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020
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Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

60
Công ty Cổ phần Quản lý 

dự án Tín Nghĩa
3601381549

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
10/12/2008 Đặng Ngọc Toán Giám đốc

Số 01, lô C, Phan Chu Trinh, 
Phường Quang Vinh, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
02513.842399

toan.dn@tinnghi
acorp.com.vn 

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III
DON-

00016183

Quyết định số 
45/QĐ-SXD ngày 

16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng II
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp: có k/cấu 
dạng nhà, Trạm bán lẻ 

xăng dầu 
II

Quyết định số 
45/QĐ-SXD ngày 

16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng II
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp: có k/cấu 
dạng nhà, Trạm bán lẻ 

xăng dầu 
II

Quyết định số 
45/QĐ-SXD ngày 

16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

61
Công Ty TNHH Xây dựng 

Tiến Hồng Phúc
3603162302

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
26/03/2014 Lê Tiến Quân

Chủ tịch hội 
đồng thành 
viên kiêm 
Giám đốc

Số 32/B, KP1, Phường Tân Hiệp, 
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam
0909242347 

tienhongphuc.xd
@gmail.com 

Khảo sát xây dựng Địa hình III
DON-

00037393

Quyết định số 
45/QĐ-SXD ngày 

16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, 
Đường bộ 

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, 
Đường bộ 

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Cầu, 
Đường bộ 

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, 
Đường bộ 

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020
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Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

62
Công ty TNHH MTV Xây 
dựng Hoàng Nam Phong

3603212874
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

25/08/2014
Nguyễn Văn 

Vượng
Giám đốc

 378/16 đường Bùi Trọng Nghĩa, 
tổ 5 - KP3 - Phường Trảng Dài, 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
0945666857

xdhoangnampho
ng@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III
DON-

00012142

Quyết định số 
45/QĐ-SXD ngày 

16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng II
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, 
Đường bộ

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

63
Công ty TNHH Đồng 

Sáng Nghiệp
3603479564

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
24/07/2017

Trần Vĩnh 
Nghiệp

Giám đốc
Số 485, Tổ 3, Khu 3, Thị Trấn 
Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh 

Đồng Nai
0974.919973

gtvt2000@yaho
o.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
DON-

00037394

Quyết định số 
45/QĐ-SXD ngày 

16/03/2020
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

64
Công ty TNHH Kinh 

Doanh tư vấn Đầu tư Xây 
dựng Hoàng Hà

3603549765
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

24/04/2018 Trần Văn Khuê Giám đốc
Số 05, Tổ 1, Khu Phố 3A, 

Phường Trảng Dài, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

0975.373688 
ctytnhhtvdtxdho
angha@gmail.co

m
Khảo sát xây dựng Địa hình III

DON-
00037395

Quyết định số 
45/QĐ-SXD ngày 

16/03/2020

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020
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Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

65
Công ty TNHH Linh Hà 

Nguyễn
3603396163

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
27/07/2016

Trương Thanh 
Tâm

Chủ tịch 
công ty kiêm 

Giám đốc

Số 2050, Ấp Bình Chánh, Xã Tân 
An, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng 

Nai
0908557459

gachphuongluan
@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
DON-

00037396

Quyết định số 
45/QĐ-SXD ngày 

16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, 
Đường bộ 

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, 
Đường bộ 

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

66
Công ty TNHH tư vấn - 
Xây dựng Tường Minh

3602502475
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

26/05/2011 Lê Văn Quang

Chủ tịch hội 
đồng thành 
viên kiêm 
Giám đốc 

công ty

73A2, tổ 39, KP11, Phường Tân 
Phong, Thành phố Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai
0251.6506523

tuongminh.ltd@
gmail.com 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
DON-

00037397

Quyết định số 
45/QĐ-SXD ngày 

16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020
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Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, 
Đường bộ 

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

67
Công ty TNHH MTV thiết 

kế Xây dựng Hòa Bình
3603002059

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
25/12/2012

Nguyễn Văn 
Tuấn

Giám đốc
Số 200, ấp 2, Xã Gia Canh, 

Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
0945734378

nguyentuan7784
@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III
DON-

00022200

Quyết định số 
45/QĐ-SXD ngày 

16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

68
Công ty TNHH Phúc 

Khánh Lộc
3603215441

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
03/10/2014 Ngô Viết Hạ Giám đốc

Tổ 6, Ấp 4, Xã Sông Trầu, Huyện 
Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

02513.877779
qcphuckhanhloc

@gmail.com 
Thi công xây dựng công 

trình
Hạ tầng kỹ thuật III

DON-
00034712

Quyết định số 
50/QĐ-SXD ngày 

23/03/2020

69
Công ty Cổ phần Đầu tư- 

Xây dựng Phúc Trạch
0305038199

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

22/6/2007 Phạm Phi Bá Giám đốc
69 đường S2, phường Tây Thạnh, 

quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
028.54358199

ctyphuctrach@g
mail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
DON-

00006677

Quyết định số 
50/QĐ-SXD ngày 

23/03/2020

70
Công ty TNHH Kiến trúc 

Xây dựng DEVIC 
GROUP Việt

3603690207
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

06/12/2019 Đỗ Quốc Việt Giám đốc
Số 927 Bùi Văn Hòa, tổ 6, KP 7, 
Phường Long Bình, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0926369369

devicgroup@gm
ail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III
DON-

00037978

Quyết định số 
50/QĐ-SXD ngày 

23/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020
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Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

71
Công ty TNHH Cơ Khí 
XD TM & DV Kim Phát

3702643208
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Bình 

Dương
02/03/2018

Nguyễn Văn 
Duẩn

Chủ tịch Hội 
đồng thành 
viên kiêm 
Giám đốc

Số 22 Lê Văn Mầm, Khu Phố 
Đông Thành, phường Tân Đông 
Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình 

Dương

0918077377
duankimphat@g

mail.com
Thi công xây dựng công 

trình
Dân dụng III

DON-
00037979

Quyết định số 
50/QĐ-SXD ngày 

23/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

72
Công ty TNHH MTV 
Thương mại Xây dựng 

Tân Nguyễn Lê
3702531134

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Bình 

Dương
17/01/2017 Nguyễn Lê An

Chủ tịch 
Công ty kiêm 

Giám đốc

Số 22 Lê Văn Mầm, Khu Phố 
Đông Thành, phường Tân Đông 
Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình 

Dương

0988617677
tannguyenletc@

gmail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình
Dân dụng III

DON-
00037980

Quyết định số 
50/QĐ-SXD ngày 

23/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

73
Công ty TNHH Khảo sát 
thiết kế Xây dựng Biển 

Đông
3603346814 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
13/01/2016 Bùi Thị Hiền Giám đốc

Số 80,Bùi Trọng Nghĩa, hẻm 386, 
Tổ 5, KP3, Trảng Dài, Biên Hòa, 

Đồng Nai
0986088879

bdbiendong@g
mail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp: Khai thác 
mỏ lộ thiên (Bộ môn 

khai thác mỏ)
III

DON-
00020837

Quyết định số 
50/QĐ-SXD ngày 

23/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật đô thị III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng 

xây dựng 
và lắp đặt 

thiết bị cơ- 
điện vào 
công trình

III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp 

xây dựng 
và lắp đặt 

thiết bị cơ- 
điện vào 
công trình

III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020
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Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật (cấp- 
thoát nước)

III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

74
Công ty TNHH Tư vấn 
Xây dựng Địa Ốc Hưng 

Phát
3603635012

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/4/2019 Hồ Thị Thu Hà Giám đốc
Số 51/3A, đường TH005, ấp Lộc 
Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai
0963.018.004

tuvankhoinghiep
tre@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III
DON-

00029022

Quyết định số 
50/QĐ-SXD ngày 

23/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Đường bộ III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

75
Công ty TNHH Xây dựng 

An Khang Tân Phú
3602811427

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
03/05/2012 Nguyễn Hồ An Giám đốc

Số 611, Tổ 1, Khu 6, Thị trấn Tân 
Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng 

Nai
0969063373

ankhangqc@gm
ail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
DON-

00037981

Quyết định số 
50/QĐ-SXD ngày 

23/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020
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76
Công ty Cổ phần tư vấn 
Đầu tư Xây dựng Kiến 

Giang
3800582602

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
20/07/2009 Lê Hồng Minh Giám đốc

K03, khu 2, Khu phố 2, Phường 
Bửu Long, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai
0985000259

kiengiang.tvdt@
gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III
DON-

00001968

Quyết định số 
50/QĐ-SXD ngày 

23/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công  nghiệp III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

77
Công ty TNHH xây dựng 

Chroma
3502286894

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu
11/08/2015

Nguyễn Đức 
Dâng

Giám đốc

Số 136 quốc lộ 55, khu phố 
Phước Hòa, Thị Trấn Phước Bửu, 
H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa - Vũng 

Tàu

02543.772668 - 
 0906479879

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật: Tuyến 
cấp - thoát nước, chiếu 

sáng công cộng 
III

DON-
00020482

Quyết định số 
57/QĐ-SXD ngày 

30/03/2020

78
Công ty Cổ phần Nguồn 

Lực Nam Việt
3603521174

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

04/01/2018 Võ Thái Hồng Giám đốc
Số 55/3, Đường Hồ Hòa, KP 3, P. 

Tân Phong, TP. Biên Hoà, T. 
Đồng Nai

0931.268763
Thi công xây dựng công 

trình
Công nghiệp: Đường 

dây và TBA
III

DON-
00038254

Quyết định số 
57/QĐ-SXD ngày 

30/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

79
Công ty TNHH xây dựng 
và Thương mại Ngân Khôi

3603525877
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

18/01/2018 Lương Minh Đức Giám đốc
Số 51, tổ 2, ấp 1, xã Phú Thạnh, 

H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai
0908224459  

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
DON-

00038255

Quyết định số 
57/QĐ-SXD ngày 

30/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

80
Công ty Cổ phần tư vấn 

xây dựng Long Sơn
3603119321

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

10/12/2013 Nguyễn Văn Hà Giám đốc
Số 7/81, tổ 16, KP 3, P. Tân 

Hiệp, TP. Biên Hoà, T. Đồng Nai
0982941851

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
DON-

00038256

Quyết định số 
57/QĐ-SXD ngày 

30/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020
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Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

81
Công ty Cổ phần Cơ khí 

Đồng Nai
3600654916

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

14/10/2003 Trịnh Ngọc Ngân Giám đốc
Đường 4, KP4, KCN Biên Hòa 1, 

P. An Bình,TP. Biên Hòa, T. 
Đồng Nai.

0251.3836013
Thi công xây dựng công 

trình
Dân dụng III

DON-
00038257

Quyết định số 
57/QĐ-SXD ngày 

30/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

82
Công ty Cổ phần Đầu tư 

Kiến trúc xây dựng 
Thương Thái Thịnh

3603653491
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/07/2019
Huỳnh Ngọc 

Thái
Giám đốc

Số 53/16/3, Đường 30/4, Khu phố 
3, P. Thanh Bình, TP. Biên Hoà, 

T. Đồng Nai
0849.477477

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
DON-

00038258

Quyết định số 
57/QĐ-SXD ngày 

30/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

83
Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng và Thương mại dịch 

vụ Tâm Thịnh Phát
3603680738

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

04/11/2019 
Trương Bảo 

Quốc
Giám đốc

Số B19, đường Phan Chu Trinh, 
KP 1, P. Quang Vinh, TP. Biên 

Hoà, T. Đồng Nai
0965360659 Khảo sát xây dựng Địa hình III

DON-
00038259

Quyết định số 
57/QĐ-SXD ngày 

30/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Page 36



Sheet1

84
Công ty TNHH Địa chất 

Môi Trường Bảo
3603610829 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

20/12/2018 Trần Xuân Bảo  Giám đốc
Số A10, Hẻm 520, Đường Đồng 
Khởi, KP3, Tân Hiệp, TP. Biên 

Hòa, T. Đồng Nai.
0919529598

tranxuanbao200
8@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III
DON-

00020496

Quyết định số 
62/QĐ-SXD ngày 

01/04/2020

85
Công ty TNHH Kiến trúc 

xây dựng Hoàng Thịnh
3603673120

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

16/10/2019 Đặng Đình Trí  Giám đốc
Số 65/1 Hẻm 65, đường Đào Trí 
Phú, Khu phố 1, P. Xuân Trung, 

TP. Long Khánh, T. Đồng Nai
0939.698885

hoangthinhktxd
@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
DON-

00038429

Quyết định số 
62/QĐ-SXD ngày 

01/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng: Có k/cấu 
dạng nhà 

III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

86
Công ty Cổ phần xây dựng 
và sản xuất Vật Liệu Biên 

Hòa
3600275107

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

30/06/2005 Huỳnh Kim Vũ Giám đốc
Số K4/79C Nguyễn Tri Phương, 
KP3, P. Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, 

T. Đồng Nai
0251.3850474

congtybbcc@gm
ail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ III
DON-

00038430

Quyết định số 
62/QĐ-SXD ngày 

01/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu đường 
bộ

III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

87
Công ty TNHH khoan 
giếng xây dựng Hoàng 

Thăng 
3603347014

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

13/01/2016
Nguyễn Hoàng 

Thăng

Chủ tịch Hội 
đồng thành 
viên kiêm 
Giám đốc

Số 255, ấp 7, Xã Gia Canh, H. 
Định Quán, T. Đồng Nai

0985544893
dothanhtuandp
@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
DON-

00038431

Quyết định số 
62/QĐ-SXD ngày 

01/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

THÁNG 4
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Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

88
Đoàn Tài Nguyên nước 

Sông Đồng Nai
94/QĐ-TC Tổng cục Địa chất 16/04/1997 

Nguyễn Văn 
Minh

Đoàn trưởng
Số 1026A Nguyễn Ái Quốc, KP1, 

P. Trảng Dài,TP.  Biên Hòa, T. 
Đồng Nai

0251.3896045
doantnndn@gm

ail.com
Khảo sát xây dựng Địa hình II

DON-
00015989

Quyết định số 
62/QĐ-SXD ngày 

01/04/2020

89
Công ty TNHH Kiến Đại 

Dũng
3603312903

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

09/10/2015
Nguyễn Văn 

Tuấn
Giám đốc

Số 102/7/9, Nguyễn Khuyến, KP 
5, P. Trảng Dài, TP. Biên Hoà, T. 

Đồng Nai
0908.271193

ktsvtuan@gmail
.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
DON-

00038432

Quyết định số 
62/QĐ-SXD ngày 

01/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

90
Công ty TNHH MTV sản 

xuất Thương mại Xây 
dựng LAKA

3603663884
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

24/08/2019
Nguyễn Chí 

Nhân
Giám đốc

Số 33 Nguyễn Thành Đồng, KP 
2, P. Quyết Thắngg, TP. Biên 

Hòa, T. Đồng Nai
0914.949848

lakadoor68@gm
ail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III
DON-

00038433

Quyết định số 
62/QĐ-SXD ngày 

01/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020
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Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNT III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

91
Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Minh Nguyên Phát

3603709095
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

27/02/2020 Vũ Hoàng Minh Giám đốc
Số 1125, Tổ 6, ấp Ngọc Lâm 3, 
xã Phú Xuân, H. Tân Phú, T. 

Đồng Nai
0912.499672

hoangminh.ks.2
012@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình
DON-

00038434

Quyết định số 
62/QĐ-SXD ngày 

01/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020
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Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

92
Công ty TNHH xây dựng 

và Dịch vụ Tân Vinh
3603710446

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

06/03/2020 
Nguyễn Minh 

Tân
Giám đốc

Số 16/2, ấp 4, xã La Ngà, H. Định 
Quán, T. Đồng Nai

0388260100
xaydungtanvinh

@gmail.com
Khảo sát xây dựng Địa hình III

DON-
00038448

Quyết định số 
63/QĐ-SXD ngày 

06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

Trừ lắp đặt 
thiết bị vào 
công trình

III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

93
Công ty TNHH Kiến trúc - 

 xây dựng Á Âu
3603367878

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

31/03/2016 
Nguyễn Văn 

Doanh
Giám đốc

Số 5/21C, Đồng Khởi, hẻm 279, 
tổ 1, KP 7, P. Tam Hiệp, TP. 

Biên Hoà, T. Đồng Nai
0937.047870

vandoanh545@g
mail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III
DON-

00038449

Quyết định số 
63/QĐ-SXD ngày 

06/04/2020

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

94
Công ty TNHH Một thành 

viên Nguyễn Ngọc Huy
3601382655

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

05/01/2009 
Nguyễn Quang 

Huy
Giám đốc

Số 825, khu 11, Thị Trấn Tân 
Phú, H. Tân Phú, T. Đồng Nai

02513.696294
nguyenngochuyc

o@gmail.com
Khảo sát xây dựng Địa hình III

DON-
00038450

Quyết định số 
63/QĐ-SXD ngày 

06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020
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Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

95
Công ty TNHH Tín Thuận 

SC
3603700712

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

13/01/2020 Bùi Thanh Hưng Giám đốc
Tổ 15, Khu 3, Ấp 7, xã An 

Phước, H. Long Thành, T. Đồng 
Nai

0937.709400
thanhhungksxd1
405@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
DON-

00038451

Quyết định số 
63/QĐ-SXD ngày 

06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

96
Công ty TNHH Song 

Thắng Phát
3603684429

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

21/11/2019 Phạm Ngọc Tú Giám đốc
Tổ 3, ấp Hàng Gòn, xã Lộc An, 

H. Long Thành, T. Đồng Nai
0963.079789

tu29071979@g
mail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III
DON-

00038452

Quyết định số 
63/QĐ-SXD ngày 

06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

97
Công ty TNHH xây dựng 

Phạm Nguyễn
3602209290

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

30/12/2009 Diệp Hoàng Anh Giám đốc
Số 420/20/22, KP 5, đường 

Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Tiến, 
TP. Biên Hoà, T. Đồng Nai

0907.040568
Phuocxd05@gm

ail.com
Thi công xây dựng công 

trình
Dân dụng III

DON-
00038453

Quyết định số 
63/QĐ-SXD ngày 

06/04/2020
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Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

98
Công ty TNHH MTV Văn 

Đức Thiện
3603661206

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

12/08/2019 Phan Thị Bình
Chủ tịch 
công ty kiêm 
giám đốc

Số 30/30, Tổ 61, Khu phố 4B, P. 
Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. 

Đồng Nai
0854683378

vanducthien@g
mail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
DON-

00038454

Quyết định số 
63/QĐ-SXD ngày 

06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: Có k/cấu 
dạng nhà, Đường dây và 

TBA 
III

Quyết định số 
63/QĐ-SXD ngày 

06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật: Chiếu 
sáng công cộng 

III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

99
Công ty TNHH TM tư vấn 

xây dựng Minh Trung
0313171839

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

20/03/2015 Đào Chí Duẩn Giám đốc
Số 479/85/15/11 đường TTH07, 
KP 3A, P. Tân Thới Hiệp, Quận 

12, TP. Hồ Chí Minh
028.62897236 

minhtrungcctc@
gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình II
DON-

00038455

Quyết định số 
63/QĐ-SXD ngày 

06/04/2020

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình II
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020
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Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng II
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

100
Công ty Cổ phần xây dựng 

Hương Thủy 
3603487734

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
27/08/2017

Nguyễn Đình 
Phước Pháp

Giám đốc
Số 59C, KP4, P.Quang Vinh, TP. 

Biên Hòa, T. Đồng Nai
0389303080 

Phapnganhai08
@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III
DON-

00038526

Quyết định số 
67/QĐ-SXD ngày 

06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật: cấp - 
thoát nước

III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật: cấp - 
thoát nước

III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng: có k/cấu 
dạng nhà 

(trừ phần 
lắp đặt 
thiết bị) 

công trình

III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: có k/cấu 
dạng nhà

(trừ phần 
lắp đặt 
thiết bị) 

công trình

III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

(trừ phần 
lắp đặt 
thiết bị) 

công trình

III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020
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101
Công ty Cổ phần tư vấn 

Đầu tư xây dựng Nam Hà
3602768348

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
21/03/2012

Trần Xuân 
Trường

Giám đốc
Số 182, Tổ 29A, Khu Phố 2, P. 

Trảng Dài, TP. Biên Hoà, T. 
Đồng Nai

0988.485085
ctycpnamha@g

mail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình
Dân dụng III

DON-
00011775

Quyết định số 
67/QĐ-SXD ngày 

06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ 
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

NN&PTNT III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020
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Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

102 Công ty TNHH Mỹ Quang 3601598527
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

25/03/2009 Phạm Văn Khá Giám đốc
Số 78/36, đường Nguyễn Trung 
Trực, KP 1, P. Xuân Trung, TP. 

Long khánh, T. Đồng Nai
02513.879447

myquang.lk@g
mail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III
DON-

00018136

Quyết định số 
67/QĐ-SXD ngày 

06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020
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Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

103
Công ty Cổ phần Kỹ thuật 

cơ khí xây dựng 
DUTCONS

0313301742
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư TP. Hồ Chí 
Minh

12/06/2015 Phạm Thị Nhung Giám đốc
Số 3/20, đường số 9, khu phố 4, 
phường Bình An, quận 2, thành 

phố Hồ Chí Minh
0974664140

thuantrankt92@
gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng II
DON-

00035839

Quyết định số 
70/QĐ-SXD ngày 

16/04/2020

104
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 

Xây Dựng Thương Mại 
Việt Phú

3600962572
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

13/12/2007 Nguyễn Văn Lưu 
Tổng Giám 

đốc

 Số 44, Tổ 6, KP2, P. Long Bình 
Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai
02513.254620

vietphuco@gma
il.com 

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
DON-

00025581

Quyết định số 
70/QĐ-SXD ngày 

16/04/2020

105
Công ty TNHH Thương 

mại Xây dựng Hùng 
Phương

3603705661
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

17/02/2020
Phạm Mạnh 

Hùng 
Giám đốc

Tổ 11, Ấp An Chu, Xã Bắc Sơn, 
Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng 

Nai
0907.332333

cokhixaydunghu
ngphuong@gma

il.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng: có k/cấu 
dạng nhà 

III
DON-

00038956

Quyết định số 
70/QĐ-SXD ngày 

16/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: có k/cấu 
dạng nhà

III
Quyết định số 

70/QĐ-SXD ngày 
16/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

70/QĐ-SXD ngày 
16/04/2020

106
Công ty TNHH MTV Xây 

dựng Huỳnh Phúc Điền
3603487156 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
25/08/2017 

Huỳnh Thanh 
Huyền

Giám đốc
Số 43/2A, tổ 8, KP. 3, Phường 
An Bình, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai
0976327322

thanhhuyen.huy
nh1316@gmail.

com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
DON-

00039200

Quyết định số 
71/QĐ-SXD ngày 

20/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, 
Đường bộ 

III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

107
Công ty TNHH cơ khí 
Xây dựng- Thí nghệm 

điện Quốc Tuấn
3602157878

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
10/11/2009

Quách Minh 
Hiển

Giám đốc
260/2, KP 2, đường Võ Thị Sáu, 
Phường Thống Nhất, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0947.932882

quoctuanemc@g
mail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
DON-

00039201

Quyết định số 
71/QĐ-SXD ngày 

20/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật: Chiếu 
sáng công cộng

III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật: Chiếu 
sáng công cộng

xây dựng 
và lắp đặt 

thiết bị điện
III

Quyết định số 
71/QĐ-SXD ngày 

20/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: Đường 
dây và TBA 

III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020
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Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật: Chiếu 
sáng công cộng

III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

108
Công ty TNHH Xây dựng 

Huy Cận
3603469855

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
08/06/2017 Mai Văn Bảy Giám đốc

Số B30, tổ 18, KP 5, Phường Tân 
Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai
0908.668562

can.maivan@gm
ail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng: có k/cấu 
dạng nhà

III
DON-

00039202

Quyết định số 
71/QĐ-SXD ngày 

20/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

109
Công ty TNHH Minh Phát 

Đạt
3600879677

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
20/03/2007 Phạm Thị Thúy Giám đốc

Số 58A/20, Ấp Cầu Hang, Xã 
Hóa An, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai
02513.955820

minhphatdatdn
@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
DON-

00039203

Quyết định số 
71/QĐ-SXD ngày 

20/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

110
Công ty Cổ phần tư vấn 

Đầu tư Xây dựng Nam Hà
3602768348

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
21/03/2012

Trần Xuân 
Trường

Giám đốc
Số 182, Tổ 29A, Khu Phố 2, 

Phường Trảng Dài, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

0988.485085
ctycpnamha@g

mail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật III

DON-
00011775

Quyết định số 
71/QĐ-SXD ngày 

20/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu đường 
bộ

III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNT III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

111
Công ty TNHH Tư  vấn 
Thiết kế và Xây dựng 

Không Gian Việt
3600724176

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
03/03/2005

Nguyễn Đình 
Hoàng

Giám đốc
Số 389, đường 30-4, KP4, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

02513.824298 
nguyendinhhoan
gkgv@gmail.co

m

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
DON-

00039204

Quyết định số 
71/QĐ-SXD ngày 

20/04/2020

Page 48



Sheet1

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

112
Công ty TNHH Đầu tư 
Phát triển Đại Phương 

Nam
3603638888

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
19/04/2019 Tạ Văn Phượng Giám đốc

Số 346/52, KP 4, Phường Tân 
Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai
0946.117999 

dunglinh1994@
gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng: có k/cấu 
dạng nhà

III
DON-

00039205

Quyết định số 
71/QĐ-SXD ngày 

20/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: có k/cấu 
dạng nhà

III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

113
Công ty TNHH Đầu tư 

Xây dựng và Phát triển Đô 
thị DATICO

3702557164
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Bình 

Dương
26/04/2017 Lý Ngọc Yến Giám đốc

Số 92, tổ 3, ấp Long Thọ, Xã 
Long Hòa, Huyện Dầu Tiếng, 

Tỉnh Bình Dương
0384102452

congtydatico@g
mail.com

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
DON-

00039611

Quyết định số 
82/QĐ-SXD ngày 

04/05/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNT III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020
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114
Công ty TNHH  Công 

Nghệ Xây dựng Greencom
3702867462

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Bình 

Dương
08/04/2020

Nguyễn Đặng 
Hàn Huy

Giám đốc
Số 102 đường ĐX043, khu 5, 

Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ 
Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

02742233599
greencomtech.lt
d@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
DON-

00039612

Quyết định số 
82/QĐ-SXD ngày 

04/05/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNT III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng: có k/cấu 
dạng nhà

III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: có k/cấu 
dạng nhà 

III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020
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Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

115
Công ty TNHH Tư vấn 

Thiết kế Xây dựng Giám 
sát Nhà Việt Vàng

3603450244
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

16/03/2017
Nguyễn Thành 

Nhân 
Giám đốc

Số 13/4, tổ 18, KP 3, Phường 
Bửu Long, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai
0789.814808

xaydungnhaviet
vang@gmail.co

m

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
DON-

00039613

Quyết định số 
82/QĐ-SXD ngày 

04/05/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng: có k/cấu 
dạng nhà

III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: có k/cấu 
dạng nhà 

III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

116
Công ty TNHH Một thành 
viên Sản xuất thương mại 

Minh Tiến Đạt
3603169499

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
16/04/2014 Lê Minh Thân Giám đốc

Số 68/T8, KP 3, Phường An 
Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai
0917.223572

minhtiendat.stee
l@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng: có k/cấu 
dạng nhà

III
DON-

00039614

Quyết định số 
82/QĐ-SXD ngày 

04/05/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: có k/cấu 
dạng nhà 

III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

117
Công ty TNHH Xây dựng - 

 Địa chất Hồng Đức
3603654350

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

09/07/2019 Bùi Hải Trung Giám đốc

66-LT3, đường D4, KDC khu 
phố Bình Dương, phường Long 
Bình Tân, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

0917103882
hongduc.geo@g

mail.com
Khảo sát xây dựng Địa chất công trình II

DON-
00030112

Quyết định số 
82/QĐ-SXD ngày 

04/05/2020

118
Công ty Cổ phần tư vấn 
Đầu tư Xây dựng Khoa 

Việt
3603232253

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

01/12/2014
Nguyễn Như 

Toàn
Giám đốc

Số 18, tổ 5, KP1, Phường Bửu 
Long, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai
0917.998898 

nhutoan2012@g
mail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
DON-

00039615

Quyết định số 
82/QĐ-SXD ngày 

04/05/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

119
Công ty Cổ phần Việt 

Trung Xô
3603152819

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/03/2014 Cao Xuân Tụ

Chủ tịch hội 
đồng quản trị 

kiêm giám 
đốc

Số 565A, Tổ 9, KP. Long Đức 3, 
Phường Tam Phước, Thành phố 

Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
0251.3511762

vietrungxocp@g
mail.com 

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
DON-

00039616

Quyết định số 
82/QĐ-SXD ngày 

04/05/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020
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Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

120
Công ty TNHH Kiến 

Chương 
3601626661

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

07/04/2009
Nguyễn Thị 
Tuyết Nhung

Giám đốc
Số K2/33, Tân Mỹ, Bửu Hòa, 

Biên Hòa, Đồng Nai.
0916485785

kienchuongltd@
gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng II

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

121
Công ty TNHH Liên Ngọc 

Phát
3600980701

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

28/02/2008 Nguyễn Bá Ngọc
Chủ tịch 

công ty kiêm 
giám đốc

Số 08A8, Đường số 3, KDC An 
Bình, Phường An Bình, Biên 

Hòa, Đồng Nai.
0918116026

lienngocphat@g
mail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng II

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: có k/cấu 
dạng nhà

II

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III

122
Công ty cổ phần Xây dựng 

và Đầu tư Địa ốc Triệu 
Yên

3603485952
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

18/08/2017 Đào Việt Đức Giám đốc
Số 982B, tổ 32, KP 5A, Phường 
Long Bình, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai
0977.258677 

Congtytrieuyen2
020@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III

123
Công ty TNHH Tư vấn 

Đầu tư xây dựng Mỹ Phát
3602199155

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

15/12/2009
Trần Phạm 

Khánh Dương
Giám đốc

Số 50, đường Nguyễn Tri 
Phương, KP4, phường Xuân An, 

Thành phố Long Khánh, tỉnh 
Đồng Nai

02518650788
kdkts93@gmail.

com
Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

124
Công ty Cổ phần Miền 

Đông
3600256545

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

12/04/2006  Lê Đức Dũng
Tổng giám 

đốc

Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, 
Phường An Bình, Thành phố 

Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
0251.3836371 

miendong@hcm
.fpt.cn

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật Đô thị 
và KCN: Tuyến thoát 

nước
II

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật Đô thị 
và KCN: các công trình 

còn lại
III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ II

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu đường 
bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi II
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Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: các công 
trình còn lại

III

125
Công ty TNHH một thành 

viên Xây dựng A.L.A
3602510564

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
17/06/2011 Hà Thị Ngọc Giám đốc

Số 200, Thích Quảng Đức, KP 6, 
Phường Xuân An, Thành phố 
Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

0251.8659778 
ctyxaydungala@

gmail.com
Giám sát thi công xây 

dựng công trình
Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

126
Công ty TNHH thiết kế 

Xây dựng Song Mã
3603711312

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
11/03/2020

Nguyễn Thành 
Sơn

Giám đốc
Số 266, Tổ 2, Ấp 1, Xã Trà Cổ, 
Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai

0903310473
ctysongma2020

@gmail.com
Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III
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127
Công ty TNHH Một thành 

viên Trần Bảo Ân
3602398746

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
03/11/2010

Nguyễn Văn 
Viễn

Giám đốc
Số 1251, tổ 2, ấp Ngọc Lâm 3, Xã 
Phú Xuân, Huyện Tân Phú, Tỉnh 

Đồng Nai
0983806727

baoantran2009
@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: Đường 
dây và TBA 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật: Chiếu 
sáng công cộng 

III

128
Công ty TNHH Kiểm định 

và tư vấn Xây dựng H.D
3603041403 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

06/02/2013
Hồ Thị Thu 

Diễm
Giám đốc

Tổ 2, Khu Cầu Xéo, TT Long 
Thành, huyện Long Thành, Đồng 

Nai
0943010583

hd06022013@g
mail.com

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

129
Công ty TNHH Đất Thành 

Đồng
3600709516 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

29/11/2004 Vũ Thành Đồng Giám đốc
Số 6A/3, KP3, Trảng Dài, Biên 

Hòa, Đồng Nai
02513999804

dongphuocthien
an@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng: có k/cấu 
dạng nhà 

II

130
Công ty TNHH một thành 

viên Đại Hữu Nghị
3603331776

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
21/12/2015

Trần Trọng 
Nghĩa

Giám đốc
 Tổ 1, ấp An Viễng, Xã Bình An, 
Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng 

Nai
0913.756431

Vonhathonganh
kt14cd1@gmail.

com

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

131
Công ty TNHH Tư vấn 
Xây dựng Thái Trần Lê

3603718773
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

23/04/2020 Lê Trần Thái Giám đốc
Số 26, đường số 3, Khu phố Núi 
Tung, Phường Suối Tre, Thành 
phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai

0933.395757
Thaitranle1978

@gmil.com
Thi công xây dựng công 

trình
Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

132
Công ty TNHH Xây dựng 

công trình Đại Dương
3602765192

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
19/03/2012 Đỗ Minh Dương Giám đốc

Số 779, Nguyễn Ái Quốc, KP1, 
Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

0908699119
minhduongngoc
c@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, 
Đường bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III

133
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Tín Phú Khang
3603278593

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
21/04/2015 

Nguyễn Hữu 
Phúc

Giám đốc
Số 54, đường số 14, KP Trung 
Tâm, P. Xuân Lập, TP. Long 

Khánh, Tỉnh Đồng Nai
0913.749699

tinphukhang@g
mail.com 

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: Đường 
dây và TBA

III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
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134
Công ty TNHH Xây dựng 

Đại Tâm
3602031515

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
10/08/2009 Mai Trọng Nhân Giám đốc

62B/3, KP2, P. Tân Mai, TP. 
Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0917.713189
ctyxaydungdaita
m@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

135 Công ty TNHH Hải Bình 3600527812
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

26/03/2002 Phan Huy Quế Giám đốc

Số 98/16, khu phố 1, đường Võ 
Thị Sáu, phường Quyết Thắng, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

0251.2211531
ctyhaibinh2002
@yahoo.com.vn

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật: Chiếu 
sáng công cộng

II

136
Công ty TNHH Xây dựng- 

Điện Minh Phong
3603676668

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
22/10/2019 Trần Thị Hải Hà Giám đốc

1298/22, đường Nguyễn Ái Quốc, 
Kp 7, Phường Tân Phong, Thành 

phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0908320078

ctyminhphong68
@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: Đường 
dây và TBA

III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật: Chiếu 
sáng công cộng

III

137
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Vĩnh Hưng Phát
3603704812

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
10/02/2020 Nguyễn Vỹ Giám đốc

662, tổ 16, KP Hương Phước, 
Phường Phước Tân, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0945.444227  

nguyenvy227@
gmail.com

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật: cấp- 
thoát nước

III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III

138
Công ty TNHH Thiết kế 

và xây dựng D2T
3603522072

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
10/01/2018 Phạm Hữu Dung Giám đốc

Số 11-13B7, khu phố 11, Phường 
Tân Phong, TP. Biên Hoà, T. 

Đồng Nai
0913.378586 

Xaydungd2t@g
mail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
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Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III

139
Công ty TNHH Xây dựng 
Thương mại Du lịch Hồng 

Đăng
0305910691

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

14/08/2008
Trần Thị Châu 

Giang 
Giám đốc

75 đường số 03, Phường Thạnh 
Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM

028.37107288
congtyhongdang
2008@gmail.co

m

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT III

140
Công ty Cổ phần Kiến trúc 

và Xây dựng Kiến Biên 
3603216011

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

06/10/2014
Nguyễn Phúc 

Hậu   

Chủ tịch 
HĐQT kiêm 
Tổng giám 

đốc

21/27/9, đường Ngô Thì Nhầm, 
Khu phố 4, Phường Bửu Long, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 
Nai

0916473255
kibico0610@gm

ail.com
Khảo sát xây dựng Địa hình III

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Page 57



Sheet1

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

141
Công ty TNHH xây lắp 

Phú Hưng Long
3603242332

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

08/01/2015
Lai Thị Đài 

Trang
Giám đốc

Số 12, Lô A19, Đường 16, KDC 
An Bình mở rộng, KP 1,  P. An 

Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
0251.8899989

contact@phlc.co
m.vn

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

142
Công ty TNHH tư vấn 
Xây dựng Kiến Thịnh

3602378080 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

16/09/2010 Trần Hữu Thành Giám đốc
Số 89, Huỳnh Văn Lũy, KP 3, 
P.Quang Vinh, TP. Biên Hoà, 

T.Đồng Nai
0251 8618618   

kienthinh.vn@g
mail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng II

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

143
Công ty TNHH Xây dựng 
Dịch vụ Hưng Gia Nguyễn

3603626360
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

27/02/2019 
Nguyễn Thế 
Điệp

Giám đốc
Số 79/5, tổ 14, KP. 5, P.Trảng 
Dài, TP. Biên Hoà, T. Đồng Nai

02513686265
hunggianguyenx
d@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng: có k/cấu 
dạng nhà

III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: có k/cấu 
dạng nhà 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

THÁNG 6-2020
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Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật: Cấp- 
thoát nước

III

144
Công ty TNHH Một 

Thành viên Quang Hoàng 
Thịnh

3603260966
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

23/01/2015 Hoàng Tiến Việt Giám đốc
Số 58B, đường Đồng Khởi, KP 

11, P. Tân Phong, TP. Biên Hoà, 
T. Đồng Nai

0918.854238
hoangtienviet25

@gmail.com
Khảo sát xây dựng Địa hình III

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III
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Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

NN&PTNT: Thủy lợi III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III

145
Công ty TNHH Đầu tư và 

Xây dựng Gia An Phát
3603584061

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

06/09/2018
Phạm Thanh 

Thắng
Giám đốc

Số G.06, Khu phố 7, Phường Tân 
Phong, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai
0906 910647 

thanhthang.ptt@
gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III
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Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

NN&PTNT: Thủy lợi III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

146
Công ty TNHH Một thành 
viên Thương mại - Dịch 

vụ Nam Phú Đạt 
3603215307

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/10/2014
Phạm Thanh 

Tùng
Giám đốc

Tổ 45, KP Vườn Dừa, Phường 
Phước Tân, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai
02518.836766

Lienvu1401@g
mail.com

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

147
Công ty TNHH  Công 

Nghệ Xây dựng Greencom
3702867462

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Bình 

Dương
08/04/2020

Nguyễn Đặng 
Hàn Huy

Giám đốc
Số 102 đường ĐX043, khu 5, 

Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ 
Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

02742233599
greencomtech.lt
d@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

NN&PTNT III

148
Công ty TNHH Xây dựng 

Nam Thành Lộc
3603522668 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

09/01/2018 Đinh Văn Chiến Giám đốc
D8, KP5, Tân Hiệp, Biên Hòa, 

Đồng Nai
0918023024

dinhvanchien20
11@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng: có k/cấu 
dạng nhà 

II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng (trừ k/cấu 
dạng nhà)

III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng: có k/cấu 
dạng nhà 

II
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Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng (trừ k/cấu 
dạng nhà)

III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng: có k/cấu 
dạng nhà 

II

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng (trừ k/cấu 
dạng nhà)

III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

149
Công ty TNHH Thương 

mại Xây dựng Môi trường 
An Phước

3603232246 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

01/12/2014 Đinh Tấn Tài Giám đốc
Số 257/2 KP4, Tam Hiệp, Biên 

Hòa, Đồng Nai
0913410038

dtt.anphuoc@g
mail.com

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNT III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu đường 
bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT III

150
Công ty TNHH tư vấn 
thiết kế Xây dựng Nam 

Phương
3603725668

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
26/05/2020 

Phạm Thị Thanh 
Tuyết

Giám đốc
Tổ 25B, Ấp Trần Cao Vân, Xã 

Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, 
Tỉnh Đồng Nai

0913.638279
Minhhuy2408@

gmail.com
Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III

151
Công ty TNHH Đầu tư 

xây dựng An Định
3603654784

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

10/07/2019
Vũ Thị Kim 

Loan
Giám đốc

Số 651/44, Xa lộ Hà Nội, KP 3, 
Phường Long Bình, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0916344172

Congtyandinh20
19@gmail.com 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: có k/cấu 
dạng nhà 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật: cấp- 
thoát nước 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ III

152 Công ty TNHH Bình Minh 3600886057
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

17/04/2007
Trương Quốc 

Thụy
Giám đốc

Số 74, Quốc lộ 1, Phường Xuân 
Bình, Thành phố Long khánh, 

Tỉnh Đồng Nai
0251.3877150  

binhminh@gmai
l.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng: có k/cấu 
dạng nhà 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: có k/cấu 
dạng nhà 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

153
Ban quản lý Dự án Đầu tư 
Xây dựng tỉnh Đồng Nai

 3324/QĐ-
UBND 

Ủy Ban nhân dân 
tỉnh Đồng Nai

13/10/2016 Lê Quang Bình Giám đốc
Số 63, đường Đồng Khởi, KP3, 
Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

02518878899
bqlda.dongnai.g

ov.vn
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
Dân dụng III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật: Xử lý 
nước thải 

III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
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Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III

154
Công ty TNHH Xây dựng 

Huyền Quang Thịnh
3603535931

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

14/03/2018
Nguyễn Lý 
Minh Quân

Giám đốc
Số 38, đường Trần Phú (nối dài), 
KP 3, phương Xuân Thanh, TP. 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
0969872365

huyenquangthin
hxd@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNT III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng: có k/cấu 
dạng nhà 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: có k/cấu 
dạng nhà 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III

155
Công ty TNHH thương 
mại và Xây dựng Thiên 

An Phát
3603440775

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
18/01/2017 Phạm Văn Danh Giám đốc

Lầu 2, Số I-41, KP.2, P. Bửu 
Long, Biên Hòa, Đồng Nai 

0946399119
danhxd74@gma

il.com
Thi công xây dựng công 

trình
Dân dụng: có k/cấu 

dạng nhà 
II

156
Công ty TNHH Tâm Minh 

Châu
3600899377

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
18/10/2012 Trần Minh Châu

CT. HĐTV 
kiêm Giám 

đốc

A4/152, KP4, Phường Tân Vạn, 
TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

0981911779
tranchau1702@

gmail.com 
Thi công xây dựng công 

trình
Dân dụng: có k/cấu 

dạng nhà 
II

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng (trừ k/cấu 
dạng nhà)

III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III

157
Công Ty TNHH Thiết kế 
Xây dựng Nhà đất Diệu 

Thế
3603633054

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
26/03/2019 Ngô Đức Trọng Giám đốc

Tổ 10, Khu 15, Xã Long Đức, 
Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng 

Nai
0909257058  

ngoductrong.ker
y@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III

158
Công ty TNHH Cơ khí 
Xây dựng Thương mại 

Phát Lộc
0305815550

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

21/06/2008 
Nguyễn Văn 

Thảo

Chủ tịch hội 
đồng thành 

viên

110/29 Và 110/31, Đường Bà 
Hom, Phường 13, Quận 6, 

TPHCM
(028) 38760516

ctycokhiphatloc
@gmail.com 

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng: có k/cấu 
dạng nhà 

II

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng (trừ k/cấu 
dạng nhà)

III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: có k/cấu 
dạng nhà 

II

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp (trừ k/cấu 
dạng nhà)

III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

159
Công ty TNHH Kỹ thuật 

công nghệ Ánh Dương Sài 
Gòn

0303134669
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

12/12/2003 Trần Hoài Nam Giám đốc
123 Hoàng Hoa Thám, Phường 

13, Quận Tân Bình, TPHCM
028 2244 4980

saigonsunlight@
yahoo.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: Đường 
dây và TBA

II

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp (trừ 
Đường dây và TBA)

III
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160
Công ty TNHH MTV 
Thiết kế Xây dựng An 

Toàn Phát
3603132770

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
13/01/2014 

Phạm Trường 
Gia Trung

Giám đốc
Số 22, tổ 22, khu Văn Hải, Thị 
Trấn Long Thành, Huyện Long 

Thành, Tỉnh Đồng Nai
0909.905883 

antoanphat.ltd@
yahoo.com 

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III

161
Công ty TNHH tư vấn 

Xây dựng B.H.A
3602451911

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
25/01/2011

Phạm Thị Thanh 
Huyền

Giám đốc
Số 62/73, KP3, P.Quang Vinh, 

TP.Biên Hòa, Đồng Nai
02513 842126 

xaydungbha@g
mail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III

162
Công ty TNHH Xây dựng 

Hợp Lộc
3603623560

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
30/01/2019 Hoàng Diệp Giám đốc

Tổ 2, Ấp 61, Xã Sông Nhạn, 
Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai

0933.528038
Hoangdiep.sn@

gmail.com
Thi công xây dựng công 

trình
Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

163
Hợp tác xã Đồng Tâm 

Định Quán
47C8003725

Phòng Tài chính - 
UBND huyện 

Định Quán
01/05/2008

Nguyễn Văn 
Tuyên 

CTHĐQT 
Kiêm Giám 

đốc HTX

SN 238, tổ 6, KP Hiệp Tâm 1, 
TTĐQ, Định Quán, Đồng Nai

0906372161
htxdongtamdinh
quan@gmail.co

m 

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

164
Công ty TNHH Một thành 

viên Kiên Lộc Phát
3603071207

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

15/08/2013 Lê Văn Thọ Giám đốc
Số 459, Khu Phố Bảo Vinh B, 
Phường Bảo Vinh, Thành Phố 
Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

0907869258
kienlocphat79@

gmail.com
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

165
Công ty TNHH Xây dựng 

Thương Mại dịch vụ 
Thiên Phước Lộc

3603366176
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

23/03/2016 Lê Hồng Cúc Giám đốc
Số 141, Khu 3, ấp Hiệp Nhất, Thị 

trấn Định Quán, Huyện Định 
Quán, Tỉnh Đồng Nai 

0372209104
truonglenguyen

@gmail.com
Thi công xây dựng công 

trình
Dân dụng: có k/cấu 

dạng nhà 
III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

166
Công ty TNHH Xây dựng 

Nguyễn Chương
3603281860

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

11/05/2015
Nguyễn Đăng 

Giáp 
Giám đốc

Số 13/A2, KP3, P.Bình Đa, TP. 
Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0938.208666
nguyenchuong@

gmail.com  
Thi công xây dựng công 

trình
Dân dụng: có k/cấu 

dạng nhà 
III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: có k/cấu 
dạng nhà 

III

Page 66



Sheet1

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

167 Công ty TNHH Vĩnh Tùng 3602203764
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

18/12/2009 Hồ Minh Thuấn Giám đốc
Số 54, tổ 15, KP Mỹ Khoan, TT. 
Hiệp Phước, H. Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
02513549295

congtyvinhtung
@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

168
Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Thương mại An 
Phước Thịnh

3603385926
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

16/06/2016
Nguyễn Thanh 
Liêm

Giám đốc
Số 1882a, tổ 24, ấp Vườn Dừa, xã 
Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

0987013186
aptcons.co.ltd@

gmail.com
Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

THÁNG 7-2020
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Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật: Cấp- 
thoát nước

III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

169
Công ty TNHH Giao 

thông và Xây dựng Tiến 
Lượng

3603631113
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

18/3/2019 Nguyễn Xuân Ca Giám đốc

Số 393/51/34, Đường Nguyễn Ái 
Quốc, KP 2, Phường Hố Nai, 

Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai

0906.707497 
tienluong.co@g

mail.com
Khảo sát xây dựng Địa hình III

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật: Cấp -
thoát nước

III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật: Cấp -
thoát nước

III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

170
Công ty TNHH Thương 
mại Dương Hoàng Anh

3602868487
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

0911646879
Nguyễn Đại 
Dương

Giám đốc
Đường 3/2, Kp4, Thị trấn Trảng 
Bom, huyện Trảng Bom, T. Đồng 
Nai

0911646879
vthoanganh12@

gmail.com 
Thi công xây dựng công 

trình
Giao thông: Cầu, đường 

bộ 
III

171
Công ty TNHH Xây dựng 
Thương mại dịch vụ Hưng 

Trường Phát
3603404939

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

06/09/2016 Trần Thúy Diễm   Giám đốc
Số 71/3, KP 2, Phường An Bình, 
Thành phố Biên Hoà, T.Đồng Nai

0937.510849
tranthuydiem.03
09@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
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172
Công ty TNHH tư vấn 

Xây dựng Gia Thiên Phúc
3600992827

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

01/04/2008
Hồ Gia Vĩnh 

Ninh
Giám đốc

Số 40A12, KDC An Bình, An 
Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

0918130769
giathienphuc@g

mail.com
Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng: có k/cấu 
dạng nhà 

II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng (trừ công 
trình có k/cấu dạng nhà)

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu,  
đường bộ 

III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp: có k/cấu 
dạng nhà 

II

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp (trừ công 
trình có k/cấu dạng nhà)

III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật: Cấp- 
thoát nước 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu,  
đường bộ 

III

173
Công ty Cổ phần Xây 
dựng Kết Cấu Vàng

3603432358 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/12/2016
Phạm Trung 

Kiên
Giám đốc

Số 7A, ấp Tân Bình, Bửu Hòa, 
Biên Hòa, Đồng Nai

0922666979
xaydungkcv@g

mail.com
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát lắp đặt thiết bị 
công trình

Dân dụng III

Giám sát lắp đặt thiết bị 
công trình

Công nghiệp III

Giám sát lắp đặt thiết bị 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát lắp đặt thiết bị 
công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
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Giám sát lắp đặt thiết bị 
công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật  III

174
Công ty Cổ phần Xây 

dựng TRAJAN
0315455025

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

28/12/2018
Lê Thị Trâm 

Anh 
Tổng Giám 

đốc

Số 420/01 Lê Quang Định, 
Phường 11, Quận Bình Thạnh, 

TPHCM
0354.858094 

tramanh308@g
mail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: có k/cấu 
dạng nhà 

III

175
Công ty Cổ phần cấp nước 

Nhơn Trạch
3600977120

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

14/2/2008 Ngô Dương Đại Giám đốc

Khu công nghiệp Nhơn Trạch, 
đường Trần Phú, thị trấn Hiệp 

Phước, huyện Nhơm Trạch, tỉnh 
Đồng Nai

02513560574
daidowwaco@y

ahoo.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật: Cấp - 

thoát nước 
III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III

176
Công ty TNHH tư vấn 
Xây dựng EDCO Minh 

Phát
3603367229

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

28/03/2016 Ngô Thanh Tuấn Giám đốc
Số 245B, tổ 4, Khu phố Hiệp 
Quyết, TT Định Quán, huyện 

Định Quán, Đồng Nai.
0933.622577 

edcominhphat@
gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ II

177
Công ty TNHH Dương 

Minh Hằng
3603427005

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
08/12/2016 Bùi Văn Dương Giám đốc

Tổ 25B, Ấp Trần Cao Vân, Xã 
Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, 

Tỉnh Đồng Nai
0919.378657 

duongbv80@gm
ail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: có k/cấu 
dạng nhà 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
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Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

178
Công ty TNHH Xây dựng 

Cầu đường Tường Vi
3603657351

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/07/2019 
Nguyễn Tường 

Củ 
Giám đốc

Số 41, Ấp Tân Mỹ, Xã Xuân Bảo, 
Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai

0948.739798 
xaydungcauduon
gtuongvi@gmail

.com

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

179
Công ty CP Kiểm định và 
tư vấn Đầu tư xây dựng 

Sông Bồ  
3600992094

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

28/03/2008 Lê Ngọc Hiếu   Giám đốc
B19, Phan Chu Trinh, Quang 

Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
0251 3842 156

Lehieusongbo@
gmail.com

Giám sát lắp đặt thiết bị 
công trình

Giám sát lắp đặt thiết bị 
cơ - điện vào công trình 
(trừ thiết bị công nghệ)

(trừ thiết bị 
công nghệ)

III

Giám sát lắp đặt thiết bị 
công trình

Dân dụng 
(trừ thiết bị 
công nghệ)

III

Giám sát lắp đặt thiết bị 
công trình

Công nghiệp 
(trừ thiết bị 
công nghệ)

III

180
Công ty Cổ phần Thương 

mại Dịch vụ Bảo Phúc 
Long

3603048871
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

10/4/2013
Nguyễn Thị 

Phương Thanh
Giám đốc

Tầng trệt, số 66, đường N16 -
KDC Võ Thị Sáu, khu phố 7, 

phường Thống Nhất, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

0908 839086
baophuclongdon
gnai@gmail.co

m

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNT III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT III

181
Công ty TNHH Xây dựng 

Trường Sang
3603486089

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
21/08/2017 Ngô Công Viên Giám đốc

847/72 Khu phố 9, Phường Tân 
Phong, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai
0905.500136

truongsang@gm
ail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

182
Công ty TNHH tư vấn 

Kiến trúc Xây dựng Đồng 
An Phú

3603185162
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/06/2014
Phan Thanh 

Đồng

CTHĐTV 
kiêm Giám 

đốc

Lầu 1, nhà số 12, đường Cách 
Mạng Tháng 8, KP 2, Phường 
Quyết Thắng, Thành phố Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0905449949 
thanhdong1974k
ttk@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
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Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

183
Công ty TNHH Một thành 
viên Xây dựng Thái Hưng 

Tiến
3603138518

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

01/16/2014
Nguyễn Thị 
Thanh Thủy

Giám đốc
A4, cứ xá xây lắp 1, KP6, phường 

Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

0914484099
Thaihungtien20
14@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông : Cầu, 
đường bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III

184
Công ty Cổ phần Kiến trúc 

và Xây dựng Kiến Biên 
3603216011

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

06/10/2014
Nguyễn Phúc 

Hậu   

Chủ tịch 
HĐQT kiêm 
Tổng giám 

đốc

21/27/9, đường Ngô Thì Nhầm, 
Khu phố 4, Phường Bửu Long, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 
Nai

0916473255
kibico0610@gm

ail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình
Công nghiệp III

185
Công ty TNHH Liên Phát 

Thuận
3603595627

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
24/10/2018

Nguyễn Thị 
Huyền Trang

Giám đốc

Số B8-18, khu đô thị DTA, 
đường NguyễnVăn Cừ, xã Phước 
An huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng 

Nai

0978470800
La097870800@

gmail.com
Thi công xây dựng công 

trình
Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ, cầu bộ 
hành, hầm đường ô tô, 

hầm cho người đi bộ 

III
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Công ty TNHH Thiết kế 
thi công Xây dựng Nhất 

Khang
3603629788

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
13/03/2019 

Trần Công 
Khanh

Giám đốc
Số 202/4/5, KP 5, Phường Trung 
Dũng, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai
0937.895089

xaydungnhatkha
ng@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

187
Công ty TNHH MTV 

Nhật Vũ Phát
3603149478

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
10/04/2019 Vũ Ngọc Hải

Chủ tịch 
công ty kiêm 

Giám đốc

Tầng 2, số 50 Nguyễn Ái Quốc, 
KP 6, P.Tân Tiến, TP. Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai
0913625206 

vuhainvp@gmai
l.com

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật: Cấp - 
thoát nước 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
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188
Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xây dựng và phát triển 

nhà Đồng Nai TTG
3603730139

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
12/06/2020 Triệu Trần Giang    

CTHĐQT 
Kiêm Giám 

đốc 

49/12/2 Tổ 17, KP. 3A, Phường 
Trảng Dài, Thành Phố Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai
0914.609.260

trieutrangiang@
gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
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189
Công ty TNHH Xây dựng 

Tường Lộc Việt
3603223467

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
04/11/2014

Huỳnh Quốc 
Tuấn

CTHĐTV 
kiêm Giám 

đốc

K5/27D, Ấp Tân Bản, Phường 
Bửu Hòa, Thành phố Biên Hòa

0918400609
quoctuanxd09@

gmail.com 
Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình
Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

190
Công ty TNHH Thương 

mại dịch vụ Mộc Cát
3603732841

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
23/06/2020

Châu Thị Hồng 
Thừa

Giám đốc

R62, Đường Võ Thị Sáu, Khu 
phố 7, Phường Thống Nhất, 

Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai

0937.968534
Ctytnhhtmdvmo
ccat06.20@gmai

l.com
Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
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191
Công ty TNHH thiết kế 

Xây dựng Thương mại An 
Cư

3603422303
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

18/11/2016
Trương Thị Hảo 

Tâm
Giám đốc

Số 12, đường Vũ Hồng Phô, tổ 
17B, KP 2, Phường Bình Đa, 

Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai

0931.508717 
thietke.acc@gm

ail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình
Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng: có k/cấu 
dạng nhà 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

192
Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Bình An 
Thịnh

3602868462
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

13/07/2012 Phan Phúc Thịnh       Giám đốc
Số 6, Ấp Lộ Đức, Xã Hố Nai 3, 
Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng 

Nai
0946.156146

binhanthinh12@
yahoo.com 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

193

Công ty TNHH Một thành 
viên Thương mại Xây 

dựng và Dịch vụ Bất động 
sản Đất Việt

3603368543
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

05/04/2016 Lê Đình Năm     
Chủ tịch 

công ty kiêm 
Giám đốc

Lô BN4 - LK 33,34 KDC Phường 
Thống Nhất, Thành phố Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng Nai
0901691888 

ketoandv55555
@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

194
Công ty TNHH Kiến trúc 

Nhật An Phát
3603098657

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

20/11/2013
Nguyễn Quang 

Tính
Giám đốc

Số 42/3/28A 29, tổ 46, KP 9, 
Phường Tân Phong, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0964.099399

Nhatanphatcom
pany@gmail.co

m

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: có k/cấu 
dạng nhà

III

195
Công ty TNHH Xây dựng 

Bê tông Châu Thới
3702569586

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Bình 

Dương
07/06/2017

Nguyễn Văn 
Hồng 

Giám đốc
Số 528/1A, Khu phố Tân An, 

Phường Tân Đông Hiệp, Thành 
phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

0983.414216
hongnguyen.201
11974@gmail.c

om

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật: Đô 
thị, khu công nghiệp 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III

196
Công ty Cổ phần Xây 

dựng- Giao thông Trí Dũng
3603114588 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/12/2013 Trần Trung Kiên
Chủ tịch 

HĐQT Kiêm 
giám đốc

A69, KP4, Quang Vinh, Biên 
Hòa, Đồng Nai

0905243248
tridungcontructi
on@gmail.com

Giám sát lắp đặt thiết bị 
công trình

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị vào công 

trình 
III

197
Công ty TNHH Hiệp 

Hưng 1
3600791341

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

19/01/2006 Ngô Phú Lộc Giám đốc
Số 2886, ấp Việt Kiều, Quốc Lộ 
1A, Xã Xuân Hiệp, Huyện Xuân 

Lộc, Tỉnh Đồng Nai
0941630730  

ctyhiephung1@
gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng II

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
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198
Công ty TNHH MTV Thái 

Toàn Việt
3702397087

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Bình 

Dương
18/09/2015 Nguyễn Ngọc Tú Giám đốc

Số 1/5, Khu phố 1, Thị trấn Dầu 
Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh 

Bình Dương
0907097079

dangkykinhdoan
h@binhduong. 

gov.vn

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III

199
Công ty TNHH Sắt thép 

Đồng Khánh
3603281892

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

11/05/2015
Lê Văn Đồng 

Khánh
Giám đốc

Số 134/43, KP 13, Phường Hố 
Nai, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai
0913728910

dongkhanhxd@
gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
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Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT III

200
Công ty TNHH Đầu tư 

Xây dựng Phố Xinh Đồng 
Nai

3603444723
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

21/02/2017 Lê Tuấn Anh Giám đốc

Số 5, lô C4, đường Nguyễn Ái 
Quốc, tổ 16, KP 6, Phường Trung 
Dũng, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

0933.314849
phoxinhdongnai

@gmail.com
Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

201
Công ty Cổ phần Xây lắp 

Trường Nguyên
3603262473

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

29/01/2015 Vũ Thị Hòa Giám đốc
Lầu 2, số A4/444, KP 4, Phường 
Tân Vạn, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai
0918.502026

xaylaptruongngu
yen@gmail.com 

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
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Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT III

202
Công ty TNHH Một 

Thành Viên Xây dựng 
Thương mại Thiên Tường

3603228779
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

21/11/2014 Lê Văn Thông Giám đốc
Số 176, Tổ 14, Ấp 2, Xã Tam An, 
Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng 

Nai
0907.192592 

thientuong192@
gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

203
Công ty TNHH Duy Phát 

Đạt
3602240879

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

09/03/2010
Nguyễn Duy 

Trinh
Giám đốc

Số 74, ấp 1, Xã Gia Canh, Huyện 
Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

0989806549
ctytnhhduyphatd
at@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng: có k/cấu 
dạng nhà 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

204
Công ty TNHH Xây dựng 

Tuấn Thuận Phát
3602466516

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

10/03/2011
Phạm Đức 

Phương
Giám đốc

Số A13, KDC số 2, KP 2, 
Phường Long Bình, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0985888878

thuanphatcons@
gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

205
Công ty TNHH tư vấn 

thương mại Dịch vụ Tâm 
Á Châu

3603725026
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/05/2020
Vũ Hoàng Tố 

Uyên
Giám đốc

Số 479, Bùi Trọng Nghĩa, Khu 
Phố 3, Phường Trảng Dài, Thành 

phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0792926969

congtytamachau
@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
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Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

206
Công ty TNHH Thương 

mại Trần Vũ
0302631971

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

10/06/2002 Trần Thế Phòng Giám đốc
61 Bàn Cờ, Phường 03, Quận 3, 

TPHCM
028325101

tranvuhong@hc
m.vnn.vn

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng: có k/cấu 
dạng nhà

II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng (trừ công 
trình có k/cấu dạng nhà)

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng: có k/cấu 
dạng nhà

II

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng (trừ công 
trình có k/cấu dạng nhà)

III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng: có k/cấu 
dạng nhà

II

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng (trừ công 
trình có k/cấu dạng nhà)

III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

207
Công ty TNHH Một thành 

viên Mạnh Thành Phát
3603618169

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

09/01/2019 Giang Sơn Mạnh Giám đốc
Công ty TNHH Một thành viên 

Mạnh Thành Phát
0963.198399

Congtymanhtha
nhphat@gmail.c

om

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

208
Công ty Cổ phần  Đầu tư 
và Xây dựng Việt Kiến 
Minh

3601808559
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/06/2009 
Nguyễn Quốc 
Điệp

Giám đốc
Số 19, đường D1, KP7, phường 
Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai

0251 3847184 
vietkienminhhar
e@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật: Khu 
dân cư 

II

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ II

209
Công ty TNHH Kim 

Hoàng Nguyên
3600879853 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

27/03/2007
Nguyễn Văn 

Khương
Giám đốc

Số 340, tổ 12, ấp Tân Xuân, Bảo 
Bình, Cẩm Mỹ, Đồng Nai.

0913064773
kimhoangnguye
n@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng: có k/cấu 
dạng nhà 

II

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật: cấp- 
thoát nước 

III

210
Công ty TNHH xây dựng 
Vũ Hiệp

3600500754
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

26/07/2005 Vũ Mạnh Hiệp   Giám đốc
Số 81, ấp 7, xã Gia Canh, huyện 
Định Quán, tỉnh Đồng Nai

0916615666
ctytnhhxdvuhiep

@gmail.com
Thi công xây dựng công 

trình
Giao thông: Cầu đường 

bộ
III

211
Công ty cổ phần Solar 

World Việt Nam
3603723251

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

15/05/2020 Bùi Xuân Diệu Giám đốc
Số 67, Khu Phố 5, Phường Tân 
Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai
0919357387

solarworldvietna
m79@gmail.co

m

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

THÁNG 8-2020
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

NN&PTNT III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT III

212
Công ty Cổ phần Kinh 

doanh nhà Đồng Nai
3600322445

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

01/11/2005 
Trương Đình 

Hiệp
Giám đốc

Số 121, đường Phan Chu Trinh, 
phường Quang Vinh, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
02513941442

congtycpkdn_do
ngnai@yahoo.co

m.vn

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III

213
Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Dịch vụ Long 
Thành - Thành Long

3603664260
Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

26/08/2019 Đinh Thị Hải  Giám đốc
Tổ 1, ấp 2, xã An Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai
0915.160508  

Haidt.lt83@gma
il.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
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Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III

214
Công ty Cổ phần Đào tạo 
tư vấn Đầu tư Xây dựng 

Thành Đạt
3602887810

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

08/08/2012
Trịnh Xuân 

Thành

CTHĐQT 
kiêm Giám 

đốc

Lô 58, A 5, Khu phố 11, Phường 
Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai
0984055558

thanhoda@yaho
o.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

215
Công ty TNHH tư vấn và 
Xây dựng Điện Tân Phú

3603479109
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/07/2017 
Nguyễn Thị Thu 

Trang
Giám đốc

Số 79, Tổ 1, Ấp 6, Xã Phú Lợi, 
Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

0965018080
tuvandientp@g

mail.com
Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: Đường 
dây và TBA

III

216
Công ty TNHH Xây dựng 

– Giao thông Hiếu Bảo
3600279824

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
04/10/2004 Châu Văn Hiếu Giám đốc

Số 23, đường số 2, Phường Xuân 
Lập, Thành Phố Long Khánh, 

Tỉnh Đồng Nai
0913756795 

congtyhieubao2
3@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
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Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu đường 
bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi 
(Kênh, hồ, trạm bơm)

III

217
Công ty TNHH Thương 

mại xuất nhập khẩu Năng 
Lượng Xanh

0313661086
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

24/02/2016 Lê Văn Minh Giám đốc
266A/5 Hoàng Ngân, Phường 16, 

Quận 8, TPHCM
0918117070

nangluongxanhc
ongty@gmail.co

m

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

218
Công ty TNHH Một 

Thành Viên xây dựng 
Phúc Huy Hoàng

3603418924
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/11/2016 Phan Ngọc Huy Giám đốc
Số 374, Đường Trần Phú, tổ 8, 
KP 4, Phường Xuân Thanh, TP 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
0888.327788

phanhuyct2@g
mail.com

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
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Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III

219
Công ty TNHH Đầu tư 

Tấn Tài
3603448252

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

09/03/2017 Chế Thị Huế Giám đốc
G34, Khu phố 7, Phường Tân 
Phong, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai
0984.357306

congtytnhhdttant
ai@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

220
Công ty TNHH Kiểm định 

Xây dựng A-T
0315073428

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

17/02/2012
Nguyễn Phương 

Nam 
Giám đốc

Số 69/7G Tân Hiệp 4-3, Ấp Thới 
Tây 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc 

Môn, TPHCM
0936003000

congtytnhhAT@
gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

221
Công ty Cổ phần Sonadezi 

Long Bình
3601867699

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
01/07/2009

Lương Minh 
Hiền

Tổng Giám 
đốc

Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 
2, Phường Long Bình Tân, Thành 

phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
0251.3834700

info@szb.com.v
n

Dân dụng III

Công nghiệp III

Hạ tầng kỹ thuật III

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III
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Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III

222
Công ty TNHH Sản xuất - 
Thương mại - Xây dựng 

Vạn Phong
0314133265

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

28/11/2016 Trần Thùy Dung Giám đốc
46 đường 50, khu phố 9, Phường 

Tân Tạo, Quận Bình Tân, 
TPHCM

0396009184
tranthuydung30
8@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
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Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật: cấp - 
thoát nước, chiếu sáng 
công cộng, thông tin- 

viễn thông

III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III

223
Công ty TNHH Một thành 

viên Mái Ngói Đỏ
3602864806

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

09/07//2012 Lê Hoàng Quốc Giám đốc
Số 37, đường số 2, Tổ 2, KP Núi 

Tung, P. Suối Tre, TP. Long 
Khánh, T. Đồng Nai

0987886351
maingoido@gm

ail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III

224
Công ty TNHH Xây dựng 

Đông Nhật Huy
3601037786

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

05/08/2008 
Đinh Ngọc 

Phước
Giám đốc

Số 67, đường Tô Hiến Thành, 
khu phố 3, phường Xuân Hòa, TP 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
02513647764

huynhatdong@g
mail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNN: Thủy lợi III
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225
Công ty TNHH Xây dựng 

Duy Khánh Hưng
3603657993

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

24/07/2019 Trần Thái Sơn Giám đốc
Tỉnh lộ 763, ấp Thọ Hòa, xã 

Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh 
Đồng Nai

0866064337
congtyduykhanh
hung@gmail.co

m
Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III

226
Công ty TNHH Xây dựng 

Trung Hiệp
3603494604 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

 27/09/2017 Bùi Quang Hiệp Giám đốc
Số 84/17, tổ 10, ấp Ngọc Lâm 3 

xã Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai.
0974032285

trunghiepconstru
ction@gmail.co

m

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công  nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

227
Công ty TNHH Xây lắp 

Trường Tiến
3602935599

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

04/10/2012 Lê Bách Tùng Giám đốc
Số 168, Tổ 30, KP 3, Phường 

Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0251.3609666 
truongtienltd@g

mail.com
Thi công xây dựng công 

trình
Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: Đường 
dây và TBA

III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật: Chiếu 
sáng công cộng

III

228
Công ty TNHH Thương 
Mại Xây dựng Lê Thanh

3603665137
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

30/08/2019
Lê Thanh Hải 

Bửu
Giám đốc

Tổ 7, Ấp 8, Xã Xuân Tây, Huyện 
Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai

0966429211
congtyxaydungle
thanh@gmail.co

m

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công  nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
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Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ III

229
Công ty TNHH Hoàng 

Thành Phát
3602223168

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/01/2010
Hoàng Văn 

Thăng

CTHĐTV 
kiêm Giám 

đốc

Số 259/56/45, Quốc Lộ 51, Khu 
phố 1, Phường Long Bình Tân, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 
Nai

0251.8605516 info@htp.one 
Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình
Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp (trừ công 
trình khai khoáng)

III

230
Công ty TNHH Thư 

Thành Phát
3602446132

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

17/01/2011
Nguyễn Hoàng 

Ngân
Giám đốc

28/15, tổ 3, KP 1, Phường Bửu 
Long, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai
02513. 953368

ducdungle71@g
mail.com 

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật: Tuyến 
thoát nước

II

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật (trừ 
tuyến thoát nước)

III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ II

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu đường 
bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi 
(Kênh)

II
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Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi 
(trừ Kênh)

III

231
Công ty TNHH tư vấn 

thiết kế xây dựng Bình An 
Lê

3603372821
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/04/2016 Lê Thanh Hải
Chủ tịch CT 
Kiêm giám 

đốc

Số 35/211, tổ 17, KP 3, Phường 
Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai
0974775625 

binhan.xd2015
@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông : Cầu, 
đường bộ 

III

232
Công ty TNHH tư vấn 
Xây dựng Chuẩn Việt

0314987122
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

13/04/2018 Nguyễn Thế Anh Giám đốc
46 Đường Lê Đức Thọ, Phường 

7, Quận Gò Vấp, TPHCM
0904569698

tuvanchuanviet
@gmail.com

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng: Có k/cấu 
dạng nhà

II

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng (trừ k/cấu 
dạng nhà)

III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp : Có k/cấu 
dạng nhà 

II

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp (trừ k/cấu 
dạng nhà)

III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ II

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật: Tuyến 
thoát nước

II
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Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNN: Thủy lợi III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp: Có k/cấu 
dạng nhà 

II

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật: Tuyến 
thoát nước

III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Đường bộ II

233
Công ty Cổ phần Thép 

Nam Quốc Việt
3603363249

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

11/03/2016
Đ ậu Hoàng 

Nguyên
Giám đốc

R351, KDC đường Võ Thị Sáu, 
Phường Thống Nhất, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0933450888

namquocvietstee
l@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng II

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp : Có k/cấu 
dạng nhà 

II

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp (trừ k/cấu 
dạng nhà)

III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

234
Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng và Thương mại Tín 

Phát
3603344278 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

06/01/2016. Lê Ngọc Tín Giám đốc
37/40, KP8, Hố Nai, Biên Hòa, 

Đồng Nai
0396767167

lengoctin0801@
gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu đường 
bộ

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNN: Thủy lợi III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNN: Thủy lợi III

Giám sát lắp đặt thiết bị 
công trình

Giám sát lắp đặt thiết bị 
vào công trình (trừ thiết 

bị công nghệ)
III
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Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

NN&PTNT III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ III

235
Công ty TNHH MTV tư 
vấn Xây dựng Gia Phú

0310426045
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

02/11/2010 Phạm Văn Thịnh Giám đốc
13/2A Đường số 3, phường Tân 

Kiểng, Quận 7, TPHCM
0937207504 

thinhphamvan.1
227@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật: cấp - 
thoát nước

III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

236
Công ty TNHH tư vấn 

Đầu tư và Xây dựng Kiến 
Nhật

0314333602
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

05/04/2017
Bùi Lê Đình 

Thảo
Giám đốc

133/60/20 Đường Bình Thành, 
Phường Bình Hưng Hòa B, Quận 

Bình Tân, TPHCM
02866560965

contact@kiennh
at.com

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III
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237
Công ty Cổ phần Xây 

dựng Giao thông Cường 
Phát

3603325155
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

01/12/2015
Trương Hoài 

Linh

CTHĐQT 
Kiêm Tổng 
Giám đốc

167 N4, Khu dân cư Bửu Long, 
KP.1, phường Bửu Long, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
0901459595

xaydungcuongp
hatdongnai@gm

ail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường thủy 
nội địa 

III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường thủy 
nội địa 

III

Giám sát lắp đặt thiết bị 
công trình

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị vào công 

trình 
III

238 Công ty TNHH Phúc Hiếu 3600663501
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

02/01/2004
Phan Thị Hiền 

Lương
Giám đốc

Số 424/11A, Khu Phố 5, Phường 
Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai
0251.3894651

congtytnhhphuc
hieu@yahoo.co

m

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: Đường 
dây và TBA 

II

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp (trừ 
Đường dây và TBA)

III

239
Công ty TNHH Xây dựng 

Ngọc Ánh Sáng
3603380269

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

24/05/2016 Nguyễn Văn Kỷ Giám đốc

Số 1077/156, đường Nguyễn Ái 
Quốc, KP 2, Phường Tân Hiệp, 

Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai

0909838129
ctyngocanhsang
xd@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

240
Công ty TNHH Xây dựng 
Đầu tư Thương mại Đại 

Trường An
3603479814

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

25/07/2017 Trần Thị Việt Hà Giám đốc
Số 48F, KP 7, Phường Tân 

Phong, Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0973861410
linhdaitruongan

@gmail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình
Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông : Cầu, 
đường bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

THÁNG 9-2020
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Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông : Cầu, 
đường bộ 

III

241
Công ty Cổ phần Xây 

dựng- Giao thông Trí Dũng
3603114588 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/12/2013 Trần Trung Kiên
Chủ tịch 

HĐQT Kiêm 
giám đốc

A69, KP4, Quang Vinh, Biên 
Hòa, Đồng Nai

0905243248
tridungcontructi
on@gmail.com

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường thủy 
nội địa 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường thủy 
nội địa 

III

242
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng – Hội Xây dựng 
Đồng Nai

3600253287
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

07/08/1998 Trần Công Định   Giám đốc
Số 38, đường Phan Chu Trinh, 
phường Quang Vinh, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
02513842039

congdinhacc200
8@yahoo.com.v

n

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu đường 
bộ

III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu đường 
bộ

III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công  nghiệp III

243
Công ty TNHH Xây dựng 
Thương mại Khoa Hưng 

Phát
0315145898

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

04/07/2018
Nguyễn Văn 

Vinh 
Giám đốc

45/84/14 Đường Lê Cơ, Khu Phố 
4, Phường An Lạc, Quận Bình 

Tân, TPHCM
0949.358345

Khoahungphat.c
o@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III
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244
Công ty TNHH Một thành 

viên Cơ khí Xây dựng 
Dũng Đạt Phát

3603063125
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

08/07/2013
Nguyễn Huy 

Dũng
Giám đốc

Số 98m/4, KP 4, Phường Tân 
Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai
0945.878481

dungdatphat125
@yahoo.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

245 Công ty TNHH PVTEC 0311388811
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

05/12/2011 Trần Văn Hùng
CTHĐTV 
kiêm Giám 

đốc

20 Tổ 20B2, KP Cầu Hang, 
Phường Hóa An, Thành phố Biên 

Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0904.397879

pvtec2020@hot
mail.com

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT III

246
Công ty TNHH Đầu tư 

xây dựng Điện Việt
0303220815

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

16/03/2020 Thi Hoàng Phúc Giám đốc
E19, Khu Phố 5, Phường Tân 
Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng 
Nai

0251 8878282
dienvietco.ltd@

gmail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình
Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công  nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

247
Công ty TNHH Xây dựng 
Châu Phát Thịnh K.V.C

3603227140
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

17/11/2014 Đinh Quý Vương Giám đốc
Số D390, tổ 8, KP 4, Phường 

Long Bình, Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0251.399.3661
cnctmt.dn@gma

il.com
Thi công xây dựng công 

trình
Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp (có k/cấu 
dạng nhà)

II

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp (trừ công 
trình có k/cấu dạng nhà)

III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông : Cầu, 
đường bộ 

III
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248
Công ty TNHH MTV 

Khai thác công trình thủy 
lợi Đồng Nai

3600253230
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

15/07/2009
Dương Xuân 

Sơn
Giám đốc

Số 126, đường Nguyễn Ái Quốc, 
phường Trảng Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
0251. 6297663 

thuyloidongnai
@gmail.com

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

NN&PTNN: Thủy lợi II

249
Công ty TNHH Tân Điền 

Phúc
3602439921

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

06/01/2011
Phạm  Nhật 

Đông
Giám đốc

Số 1351, tổ 1, ấp Ngọc Lâm 3, Xã 
Phú Xuân, Huyện Tân Phú, Tỉnh 

Đồng Nai
0907.560151

tandienphuc@g
mail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ III

250
Công ty TNHH Một thành 
viên tư vấn Xây dựng Như 

Phúc
3603149460 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

17/02/2014
Phạm Thị Thanh 

Hiền
Giám đốc

Số A28, KP7, Thống Nhất, Biên 
Hòa, Đồng Nai

0938.272.819
tvxdnhuphuc@g

mail.com
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
Dân dụng III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công  nghiệp III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật
(trừ GS 

LĐặt TBị 
công nghệ)

III

251
Trung tâm Tư vấn – Quy 
hoạch – Kiểm  định xây 

dựng Đồng Nai

1337/QĐ-
UBND ngày 

04/5/2019

UBND tỉnh Đồng 
Nai

04/5/2019 Trần Anh Việt Giám đốc
Số 38 Phan Chu Trinh, phường 

Quang Vinh, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai

02513.840005
tvqhkddongnai
@gmail.com 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp (có k/cấu 
dạng nhà)

II

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp (trừ công 
trình có k/cấu dạng nhà)

III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật II

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

NN&PTNN: Thủy lợi III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

NN&PTNN: Thủy lợi III

252
Công ty Cổ phần tư vấn 

Xây dựng Kiểm  định Bảo 
Nam

0311547500
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

17/02/2012
Nguyễn Tùng 

Lâm
Giám đốc

4/4A Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc 
Môn, TPHCM

0968935939
congtybaonam2
012@yahoo.com

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III
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Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật: Tuyến 
thoát nước

II

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật (trừ 
tuyến thoát nước)

III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ II

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu đường 
bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT III

253
Công ty TNHH Phú Xuân 

Trường
3600777146

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

19/05/2010
Lâm Xuân 

Trường
Giám đốc

Số 9/8, Khu phố 1, Phường Tam 
Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai

0973678988
xtlam888@gmai

l.com
Thi công xây dựng công 

trình
Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật (Đô 
thị, Khu dân cư, Khu 

công nghiệp)
III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông : Cầu, 
đường bộ 

III

254
Công ty TNHH Khánh 

Phong
3600630802

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

17/03/2003 
Nguyễn Phú 

Cường

Chủ tịch hội 
đồng thành 

viên

Số 2, Đường Lê Hồng Phong, 
Khu Phố Cẩm Tân, Phường Xuân 

Tân, Thành Phố Long Khánh, 
Tỉnh Đồng Nai

0251.3722116 
khanhphongltd
@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công  nghiệp III
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNT III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu đường 
bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT III

255
Công ty TNHH Một 

Thành Viên Xây Dựng 
Nghĩa Phú 

3603064834
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

16/07/2013 Phạm Văn Khia Giám đốc
Số 10, Tổ 1, Ấp Bể Bạc, Xã Xuân 

Đông, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh 
Đồng Nai

0979057360
ndn1102@gmail

.com
Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
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Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

256
Công ty Cổ phần Đầu tư 
Thương mại thiết kế Xây 

dựng Trung Nghĩa
0313954413

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

08/08/2016 Mai Văn Thái 
Tổng giám 

đốc
171 Phạm Văn Bạch, Phường 15, 

Quận Tân Bình, TPHCM
0905276976

lasxd1718@gma
il.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật  III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

257
Công ty TNHH tư vấn 
Thiết kế Xây dựng Vũ 

Bình 
3603724167

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

20/05/2020 Vũ Văn Bình Giám đốc

Số 1905/36, Tổ 1, Khu Phố Long 
Đức 3, Phường Tam Phước, 

Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 
Nai

0939318381
binh318381@g

mail.com 
Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III
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258
Công ty TNHH Đầu tư 

Xây dựng Đất Nam
3602722008

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

10/02/2012
Vũ Trường 

Giang
Giám đốc

C3/7, đường Nguyễn Ái Quốc, 
KP 6, Phường Trung Dũng, 

Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai

0985717956
datnambh@gma

il.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình
Công  nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công  nghiệp III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng II

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

259
Công ty TNHH Nột thất 

Lâm Khôi
3603600404

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
15/11/2018

Nguyễn Thị 
Kim Ngân

Giám đốc
Tổ 6, khu 1, ấp Việt Kiều , Xã 
Xuân Hiệp, Huyện Xuân Lộc, 

Tỉnh Đồng Nai
0931.774338 

Ctynoithatlamkh
oi@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT III
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260
Công ty TNHH Huy Minh 

Hưng
3603714761

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
3603714761 Bùi Hồng Việt Giám đốc

Số 2494, Tổ 5, ấp Quảng Lộc , 
Xã Quảng Tiến, Huyện Trảng 

Bom, Tỉnh Đồng Nai
0967768778

huyminhhung20
20@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng (có k/cấu 
dạng nhà)

III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp (có k/cấu 
dạng nhà)

III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông : Cầu, 
đường bộ 

III

261
Công ty TNHH xây dựng 

công trình Tín Đạt
3600673228

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

14/04/2004
Nguyễn Đức 

Điền
Giám đốc

469 Xa Lộ Hà Nội, KP.5B, P. 
Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai

02513888 346
Congtytruongtie
ndat@gmail.co

m

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng II

262
Công ty TNHH MTV 

Châu Lộc Khánh
3600943354

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

14/11/2007 Phùng Thị Thận Giám đốc
2247B20 ấp Việt Kiều, xã Xuân 
Hiệp, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

0913.874996 
congtychaulockh
anh@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu đường 
bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT III

263
Công ty TNHH Tín Thuận 

SC
3603700712

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

13/01/2020 Bùi Thanh Hưng Giám đốc
Tổ 15, Khu 3, Ấp 7, xã An 

Phước, H. Long Thành, T. Đồng 
Nai

0937.709400
thanhhungksxd1
405@gmail.com

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

NN&PTNT III

264
Công ty TNHH Xây dựng 

Nguyễn Hữu Hoàng 
3603448929

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

13/03/2017
Trương Thanh 

Thạo
Giám đốc

Số 36, tổ 1, ấp Đa Tôn, Thanh 
Sơn, Tân Phú, Đồng Nai

0908.841836
Ctyhuuhoang@g

mail.com
Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
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Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Đường bộ III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

265
Công ty TNHH Thiên 

Trường Phát
3600721947

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

16/03/2005 Lê Tiến Dũng Giám đốc
Số 315 D2, KDC An Bình, 

Phường An Bình, Biên Hòa, 
Đồng Nai

0251.3822735
thientruongphatt
td@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng (có k/cấu 
dạng nhà)

II

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng (trừ công 
trình có k/cấu dạng nhà)

III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp (có k/cấu 
dạng nhà)

II

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp (trừ công 
trình có k/cấu dạng nhà)

III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ II

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu đường 
bộ

III

266
Công ty TNHH Một thành 

viên Nguyễn Hùng
2200269280

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Sóc Trăng

19/05/2004
Đàm Quan Tự 

Do
Giám đốc

Lô 2A KDC Sáng Quang, Số 349 
Nguyễn Văn Linh, Phường 2, 

Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng

02993625351
nguyenhung.bui
d.st@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng II

267
Công ty TNHH Xây dựng - 
 Kỹ thuật Cao Thái Sơn

3602397527
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

02/11/2010
Lê Thị Ngọc 
Liên

Giám đốc
42/3/17, tổ 46, KP 9, Phường Tân 
Phong, Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0907.300328
ktcthaison@gma

il.com
Giám sát thi công xây 

dựng công trình
Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
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268
Công ty TNHH tư vấn - 
thiết kế xây dựng HLB

3602836654
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

30/05/2012
Nguyễn Đức 

Hữu
Tổng Giám 

đốc

Số 63A/8, tổ 8, KP 2, Phường 
Long Bình, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai
02513.999752

huytruongyen@
gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông : Cầu, 
đường bộ 

III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông : Cầu, 
đường bộ 

III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông : Cầu, 
đường bộ 

III

269
Công ty TNHH Ngọc 

Thạch
3600447204

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

29/08/2000 Lê Xuân Bình  Giám đốc
Số 50, Đường Nguyễn Ái Quốc, 
KP 6, Phường Tân Tiến, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

0913850294 
ctyngocthach@g

mail.com
Thi công xây dựng công 

trình
Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông III

270
Công Ty TNHH MTV Tư 
vấn Thiết kế - Xây dựng 

Ngọc Hải Nam
3600767229

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

17/11/2005
Nguyễn Văn 

Ngọc

CT Công ty 
kiêm Giám 

đốc

Số 252, tổ 19, ấp Bến Cam, Xã 
Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, 

Tỉnh Đồng Nai
0251.3849024 

ctytnhhngochain
am@yahoo.com.

vn

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng II

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp (có k/cấu 
dạng nhà)

II

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật: Tuyến 
thoát nước

II
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Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ II

271
Công ty TNHH Cơ khí và 

Xây dựng Nguyễn Luận
3603396188

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

27/07/2016.
Nguyễn Văn 

Luận
Giám đốc

26/42, Hẻm 26, Đường Phan Huy 
Chú, KP1, Phường Phú Bình, 
Thành phố Long khánh, Tỉnh 

Đồng Nai

0989.807137 
Nguyenvanluanl
k1983@gmail.c

om

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

272
Công ty TNHH Xây dựng 

Phúc Gia Huy
3601474627

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

10/02/2009 Đinh Ngọc Phúc Giám đốc
Số 384, Đường Quang Trung, 
KP1, P. Xuân Hòa, Thành phố 
Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

0933.837783
phucgiahuy2009

@gmail.com 
Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công  nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng
(trừ GS 

LĐặt TBị 
công nghệ)

II

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công  nghiệp
(trừ GS 

LĐặt TBị 
công nghệ)

III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật  
(trừ GS 

LĐặt TBị 
công nghệ)

III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

(trừ GS 
LĐặt TBị 
công nghệ)

III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

NN&PTNT
(trừ GS 

LĐặt TBị 
công nghệ)

III

273
Ban quản lý dự án huyện 

Thống Nhất

 Quyết định 
số 684/QĐ-

UBND ngày 
06/03/2019 
của UBND 

UBND huyện 
Thống Nhất

06/03/2019 Ngô Văn Dũng Giám đốc

Khu trung tâm hành chính huyện 
Thống Nhất, khu phố Lập Thành, 
thị trấn Dầu Giây, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

0251.3771.209
Hiepthiettuong

@yahoo.com.vn
Giám sát thi công xây 

dựng công trình
Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
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274
Công ty TNHH Xây lắp 

Cường Thanh
3603588820

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
24/09/2018 Hà Tôn Cường Giám đốc

Số 260, Khu 6, Ấp 2, Xã Gia 
Canh, Huyện Định Quán, Tỉnh 

Đồng Nai
0982456772

thanhvuhiep@g
mail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

275
Công ty Cổ phần Đầu tư 

Điện Tín Phát
3602528145

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

07/07/2011 Vũ Công Khái  
Tổng Giám 

đốc

Văn phòng giao dịch: Tòa nhà 
văn phòng KCN Nhơn Trạch 3, 

đường 25B, Thị trấn Hiệp Phước, 
Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng 

Nai

0251 6516086
Congtytinphatco
rp@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: Đường 
dây &TBA 

III

Thi công lắp đặt thiết bị 
vào công trình

Thi công lắp đặt thiết bị 
cơ - điện vào công trình 

III

276 Công ty TNHH Hai Sao 3600828626
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

10/07/2006
Tôn Nữ Thanh 

Thúy 
Giám đốc

Số 7, Đường 18, Tổ 1, KP Suối 
Tre, Phường Suối Tre, Thành phố 

Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
0251.3725252 

xdcb2003@yaho
o.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

277
Công ty TNHH Vận tải 
Xây dựng Nam Khánh

3603719664
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

28/04/2020 Đỗ Quang Vinh Giám đốc
Số 327A/7, ấp 9/4, Xã Hưng Lộc, 
Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng 

Nai
0918.236994

congtynamkhan
h2020@gmail.c

om
Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công  nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III
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Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

278
Công ty TNHH Xây dựng 

Thương mại Phát Gia 
Khang

3603750569
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

04/09/2020 Lê Đức Nghĩa Giám đốc

VPGD: Tầng 1 số 30, Đường 
Trịnh Hoài Đức, ấp Quảng Lộc, 
Xã Quảng Tiến, Huyện Trảng 

Bom, Tỉnh Đồng Nai

0856.786262
tnhhxdtmphatgia
khang@gmail.co

m

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT III

279
Công ty TNHH Kinh 

doanh Nam Phát
0314663181

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

05/10/2017 Vũ Văn Nam Giám đốc
931 Tỉnh Lộ 43, Khu phố 2, 

Phường Bình Chiểu, Quận Thủ 
Đức, TPHCM

0917.787428 
vulankm@gmail

.com
Thi công xây dựng công 

trình
Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

280 Công ty TNHH Bảo Ngân 3600682208
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

18/02/2005 Phạm Tấn Đức Giám đốc
130 Nguyễn Thành Đồng, KP 6, 
Phường Thống Nhất, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0909938568

ctbaongan@gma
il.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật  III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông : Cầu, 
đường bộ 

III

THÁNG 10-2020
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281
Công ty TNHH MTV Xây 

dựng Lĩnh Nguyên
3603391158

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

08/07/2016 Lê Ngọc Minh Giám đốc
Số 19, tổ 19, KP 3, Phường Long 
Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai
0974.959844

linhnguyenconst
ructionco@gmai

l.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật  III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ III

282
Công ty Cổ phần Kỹ thuật 

Bình Sơn
0312194865

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

21/03/2013
Trương Thị 
Nguyệt Ánh

Tổng Giám 
đốc

46/5 Đường Tân Cảng, Phường 
25, Quận Bình Thạnh, TPHCM

02862585469
info@bsenginee

ring.vn
Thi công xây dựng công 

trình
Công nghiệp: Đường 

dây &TBA 
III

283
Công ty TNHH tư vấn đầu 
tư và Xây dựng Hợp Phát 

3600971577
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

28/12/2007 Thân Văn Thọ  Giám đốc
KP 5, Thị Trấn Vĩnh An, Huyện 

Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai
02513.962487  

ctyhopphat01@
gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật (đô thị) III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông : Cầu, 
đường bộ 

III

284
Công ty TNHH MTV Xây 
dựng Dịch vụ Thương mại 

Trường Hải Vina
3603752421

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

11/09/2020 Lê Văn Thiêm Giám đốc
Khu 3, ấp Suối Râm, Xã Long 

Giao, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng 
Nai

0913.874996
congtytruonghai
vina@gmail.co

m

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT III

285
Công ty Cổ phần Kiến trúc 

Xây dựng Gia Hoàng
3603419212

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

07/11/2016
Hoàng Trường 

Giang
 Tổng Giám 

đốc

955/32 đường Bùi Hữu Nghĩa, 
khu phố Đồng Nai, Phường Hóa 

An, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
0909931424

giahoangarch@g
mail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III
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Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

286
Công ty TNHH Xây dựng 

Phúc Gia Huy
3601474627

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

10/02/2009 Đinh Ngọc Phúc Giám đốc
Số 384, Đường Quang Trung, 
KP1, P. Xuân Hòa, Thành phố 
Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

0933.837783
phucgiahuy2009

@gmail.com 
Giám sát thi công xây 

dựng công trình
Dân dụng II

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật  III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

NN&PTNT III

287
Công ty TNHH MTV 

Đình Phúc
3602287316

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

22/04/2010 Dương Đăng Hải Giám đốc
284H/5, KP2, Phường Tân Biên, 

TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0902384079

danghai20@gma
il.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: Đường 
dây &TBA 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông : Cầu, 
đường bộ 

III

288
Công ty TNHH Một thành 

viên Cơ Khí Xây dựng 
Nam Hòa Phát

3601607450
Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

20/04/2009
Đinh Tuyên 

Quang 

Chủ tịch 
công ty kiêm 

Giám đốc

Số 06, A11, tổ 49, KP 11, 
Phường  Tân Phong, Thành phố 

Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
0918.063007

Namhoaphat200
9@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng II

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp : Có k/cấu 
dạng nhà 

II

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp (trừ công 
trình có k/cấu dạng nhà)

III
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Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông : Cầu, 
đường bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNN: Thủy lợi III

289
Ban quản lý Dự án Đầu tư 
Xây dựng tỉnh Đồng Nai

 3324/QĐ-
UBND 

UBND tỉnh Đồng 
Nai

13/10/2016 Lê Quang Bình Giám đốc
Số 15, Đường Hà Huy Giáp, 

Phường Quyết Thắng, Biên Hòa, 
Đồng Nai

02518878899
bqldadtxd@don

gnai.gov.vn
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị vào công 

trình 
III

290
Công ty TNHH Xây dựng 

Hải An Phát
3603277896 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

17/4/2015 Đinh Đào Hải Giám đốc
Số 49/5, tổ 14, KP5, Trảng Dài, 

Biên Hòa, Đồng Nai
0963481600

xdhaianphat@g
mail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công  nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông III

291
Công ty TNHH Thiết kế 
Xây dựng Thảo Nguyên 

Xanh
3603063936 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

 11/7/2013
Võ Thị Hoàng 

Thảo
Giám đốc

Số 44, Hẻm 166/86, tổ 22, KP4, 
Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai

0985618731
thaonguyenxanh
dn2013@gmail.

com
Khảo sát xây dựng Địa hình III
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công  nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

292
Công ty TNHH Thương 
Mại Xây dựng Trường 

Minh Phú
3603630007

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

13/03/2019 Bùi Đức Hưng Giám đốc
Số 598/24, tổ 1, KP5, phường 

Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai

0908518367
congtytruongmi
nhphu@gmail.c

om

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

293
Công ty TNHH MTV Xây 

dựng Thế Công
3600912885

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/08/2007
Phùng Thế 

Cường
Giám đốc

Đường Lê Hồng Phong, KP5, Thị 
Trấn Trảng Bom, Huyện Trảng 

Bom, Tỉnh Đồng Nai
0918520757 

baokhanh2204
@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III
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Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

294
Công ty TNHH Xây dựng 

Như Tân
3600973768

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
22/01/2008

Nguyễn Văn 
Thống

Giám đốc
61/3A, KP2, Phường An Bình, 

Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai

0903.302639 
nhutanxdct@gm

ail.com
Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công  nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

NN&PTNT III

295
Công ty TNHH Tư vấn 

khảo sát Sen Việt
3603757973

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
05/10/2020 Lưu Văn Tân Giám đốc

Số 1/79, Tổ 2, Khu phố 5, 
Phường Trảng Dài, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0251.2207979

Tvtksenviet@g
mail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công  nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

296
Công ty TNHH Đại Hùng 

Phát
3600877905

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

15/03/2007
Nguyễn Văn 

Dũng
Giám đốc

182, thôn Tây Lạc, ấp Bùi Chu, 
Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, 

Tỉnh Đồng Nai
0909200333

xaydungdaihung
phat@gmail.co

m

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ III

297
Công ty TNHH Một thành 

viên Thuận Ngọc Việt
3602977408

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/11/2012
Đoàn Thị Thu 

Hà

Chủ tịch 
HĐTV kiêm 

Giám đốc

C12, Đường N4, KP 2, Khu Dân 
Cư Bửu Long, Phường Bửu Long, 
Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai

0937942438
Thuanngocviet
@gmail.com

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật  III
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Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu,  
đường bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật  III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu,  
đường bộ 

III

298
Công ty Cổ phần Xây 

dựng Cao Khang
0314993084

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

17/04/2018 Phan Thùy Hoa
Tổng Giám 

đốc
277 Nguyễn Bình, Xã Phú Xuân, 

Huyện Nhà Bè, TPHCM
0937927455

tiendoxd81@gm
ail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông : Cầu, 
đường bộ 

III

299
Công ty TNHH Thanh 

Thanh Quý 
3603704650

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

10/02/2020
Nguyễn Thị 

Phương Thanh
Giám đốc

Tổ 1, Ấp 2, Xã Phú Lập, Huyện 
Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai

0913.703125
thanhthanhquy2
020@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công  nghiệp III

THÁNG 11-2020
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

NN&PTNT III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công  nghiệp III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

NN&PTNT III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật  III
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Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT III

300
Công ty TNHH Xây dựng 

Phú Khánh Lộc
3603674533

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

14/10/2019 Lê Đức Thọ Giám đốc

17/8, Hẻm 17, Đường Cách Mạng 
Tháng 8, KP 2, Phường Xuân An, 

Thành phố Long Khánh, Tỉnh 
Đồng Nai

0567.689689
doanketviet2017

@gmail.com
Thi công xây dựng công 

trình
Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

301
Công ty TNHH NS 

BLUESCOPE LYSAGHT 
Việt Nam

3600237824
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

06/04/1993 Nguyễn Cao Trí
Tổng Giám 

đốc

Số 3, Đường 9A, KCN Biên Hòa 
II, Phường An Bình, TP Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai
0251.3836145

tri.nguyencao@
bluescope.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng
Kết cấu 

khung nhà 
thép

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp
Kết cấu 

khung nhà 
thép

III

302
Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Đầu tư Xây dựng Công 
Nghiệp Hoàng Ngân

3603632445
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

25/03/2019 Lê Thanh Vương 
Chủ tịch 
HĐQT

Số 86-88, Đường Võ Nguyên 
Giáp, KP Vườn Dừa, Phường 

Phước Tân, Thành Phố Biên Hòa, 
Tỉnh Đồng Nai

0983.142.555
dienluchoangnga

n@gmail.com
Thi công xây dựng công 

trình
Dân dụng II

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp : Có k/cấu 
dạng nhà 

II

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật: Tuyến 
thoát nước

II

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ II

303
Công ty TNHH Kim Đồng 

Khánh
3600665410

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
02/01/2004 Lê Thị Bắc

CTHĐ TV 
Kiêm Giám 

đốc

19/91, tổ 91, KP13, phường Hố 
Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
0251 3881962

kimdongkhanh
@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công  nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu,  
đường bộ 

III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu,  
đường bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp:  Có k/cấu 
dạng nhà

III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật: cấp 
thoát nước; chiếu sáng 

công cộng
III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu,  
đường bộ 

III

304
Công ty TNHH Thiết kế 

và Xây dựng Trí Vũ
3603380759

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

26/05/2016 Trịnh Văn Điệp  Giám đốc
Số 186, đường Đồng Khởi, KP 1, 

Phường Trảng Dài, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

0908.086109 
kientructrivu@g

mail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình
Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp:  Có k/cấu 
dạng nhà

III

305
Công ty TNHH Xây dựng 

Việt Kiến Hưng
3600753265

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

13/09/2005
Nguyễn Quốc 

Lanh
Giám đốc

Số 174/19/24, KP 3, Nguyễn Ái 
Quốc, Phường Trung Dũng, 

Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai

0251.3946124
vietkienhung.arc
h.cons@gmail.c

om  

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

306
Công ty TNHH xây dựng 

công trình Tín Đạt
3600673228

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

14/04/2004
Nguyễn Đức 

Điền
Giám đốc

469 Xa Lộ Hà Nội, KP.5B, P. 
Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai

02513888 346
Congtytruongtie
ndat@gmail.co

m

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu đường 
bộ

II

307
Công ty TNHH Xây dựng 

Chống thấm Đồng Nai 
3603461503

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

05/05/2017
Trần Thị Nhất 

Chinh
Giám đốc

310/59/29, Bùi Hữu Nghĩa, Khu 
phố 1, Phường Tân Vạn, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

0942.621508
xdctdn2020@g

mail.com
Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III
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308
Công ty TNHH Thành 

Nguyên Khang
3603642919

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
14/05/2019 Ngô Văn Thành Giám đốc

614, Tổ 11B, KP 2, Phường 
Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai
0903.032656

Ngothanh2003
@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

309
Công ty Cổ phần Tư vấn 
Đầu tư Xây dựng Kiên Hà

3603499624
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

20/05/2011 Lương Văn Ngư Giám đốc
182A, tổ 29, KP2, phường Trảng 
Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

0918159069
ctykienha@gmai

l.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình
NN&PTNN: Thủy lợi III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNN: Thủy lợi III

310
Công ty TNHH Xây dựng 

Huyền Quang Thịnh
3603535931

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

14/03/2018
Nguyễn Lý 
Minh Quân

Giám đốc
Số 68, đường Trần Phú (nối dài), 
KP3, P. Xuân Thanh, TP. Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai
0969872365

huyenquangthin
hxd@gmail.com

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

NN&PTNT III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công  nghiệp III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

NN&PTNT III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

311
Công ty TNHH Xây dựng 
Khu công nghiệp Đồng Nai

3603640527
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

02/05/2019
Nguyễn Thị Quý 

Chi 
Giám đốc

Số 60S1, đường số 3, KP 10, 
phường An Bình, thành phố Biên 

Hoà, tỉnh Đồng Nai
0905968877 

dizacons@gmail
.com

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình II
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp:  Có k/cấu 
dạng nhà

II

312
Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Hải Đại Phát
3602332618

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

16/06/2010 Lê Đức Hợi
CT. HĐTV 
kiêm giám 

đốc

Số 229, Nguyễn Văn Tiên, KP 9, 
Phường Tân Phong, Thành phố 

Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
0908597047

haidaiphatco@g
mail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp:  Có k/cấu 
dạng nhà

II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp (trừ k/cấu 
dạng nhà)

III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng II

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp:  Có k/cấu 
dạng nhà

II

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp (trừ k/cấu 
dạng nhà)

III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

313
Công ty TNHH MTV Xây 

dựng Hồ Mạnh Thắng
3603284974

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

26/05/2015 Hồ Văn Bằng
Chủ tịch 

công ty kiêm 
giám đốc

Số 170/20/27, tổ 50A, KP 11, 
Phường Tân Phong, Thành phố 

Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
0965124135

xaydunghomanh
thang@gmail.co

m

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III

314
Công ty TNHH Thiết kế 

Nhà 365
0313056667

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

18/12/2014
Hoàng Đức 

Thắng
Giám đốc

Số 45 đường TK2, Xã Bà Điểm, 
Huyện Hóc Môn, TPHCM

0906840567
thietkenha365@

gmail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình
Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

315
Công ty TNHH Kỹ thuật 

Tuấn Phát 
3602503006

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

27/05/2011 Huỳnh Anh Tuấn Giám đốc
Số 3, đường Chu Văn An, tổ 19, 
KP 5, Thị Trấn Vĩnh An, Huyện 

Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai
0963.234101

tuandql.dlta@g
mail.com

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: Đường 
dây &TBA 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
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Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

316
Công ty TNHH Một thành 

viên Phương Phương 
Thịnh

3602602293
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

26/09/2011
Nguyễn Văn 

Thịnh
Giám đốc

155, Trịnh Hoài Đức, KP1, 
Phường Xuân Trung, thành phố 

Long khánh, tỉnh Đồng Nai
0972883755

thinhppt@gmail.
com

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật: tuyến 
thoát nước 

II

317
Công ty CP Kiểm định và 
tư vấn Đầu tư xây dựng 

Sông Bồ  
3600992094

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

28/03/2008 Lê Ngọc Hiếu   Giám đốc
B19, Phan Chu Trinh, Quang 

Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
0251 3842 156

Lehieusongbo@
gmail.com

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

318
Công ty TNHH MTV Âu 

Lạc
3600980638

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

25/02/2008
Nguyễn Ngọc 

Quế 
Giám đốc

Km117, phố 2, ấp 3, QL20, xã 
Phú Lợi, Định Quán, Đồng Nai

0988577679
xaydungaulac@

gmail.com
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
Dân dụng III

319
Công ty TNHH Tư vấn 
Xây dựng Thương Mại 

Duy Thịnh Phát
3603267249

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

06/03/2015 Nguyễn Thị Lân Giám đốc
175/2, tổ 31, KP 5, phường Trảng 

Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

0989339595
ctyduythinhphat

@gmail.com
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
Dân dụng II

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

320
Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Dịch vụ Hà 

Thái
3603590883

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

04/10/2018
Nguyễn Thị 
Loan Trinh 

CTHĐTV 
Kiêm Giám 

đốc 

Số 33B, tổ 12, khu phố Thái Hòa, 
Phường Long Bình Tân, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

0824755588
hathaicompany1
8@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

321
Công ty TNHH Một thành 
viên Thương mại- Dịch vụ 

Thế Cường Phát
3603152093

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

27/02/2014
Đào Thị Ánh 

Nguyệt
 Giám đốc

Số 15A, KP 3, Thị Trấn Trảng 
Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh 

Đồng Nai 
0938624462

Ctythecuongphat
1@gmail.com 

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III
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322
Công ty TNHH Phòng 

Cháy Hoàng Gia  
3602705387

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

13/01/2012 Phạm Hùng Anh Giám đốc
424/8, KP 5B, Phường Tân Biên, 
Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai
02513.881599

phongchayhoang
gia@gmail.com

Thi công lắp đặt thiết bị 
vào công trình

 PCCC vào công trình II

323
Công ty TNHH Ngọc Linh 

Phát
3602114786 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

04/11/2009
Nguyễn Ngọc 

Linh
Giám đốc

Số 8/7/2, tổ 2, KP3, Trảng Dài, 
Biên Hòa, Đồng Nai

0913886696
ngoclinhphat96

@gmail.com 
Giám sát thi công xây 

dựng công trình
Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III

324
Công ty TNHH Thành 

Hưng Phúc  
3600659671

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

07/11/2003 Phạm Phương   
CT.HĐTV 
Kiêm Giám 

đốc

Số 2/1, ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện 
Định Quán, tỉnh Đồng Nai

0251 3632 779
thanhhungphuc

@gmail.com
Thi công xây dựng công 

trình
Dân dụng II

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật: Tuyến 
thoát nước

II

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật (trừ 
tuyến thoát nước)

III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

II

325
Công ty TNHH tư vấn 
Thiết kế Điện Hoàng 

Dương
3603347952

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

15/01/2016 Trịnh Thị Hường      
Chủ tịch 

công ty kiêm 
Giám đốc

Số 11/6, Tổ 9, KP3, Phường 
Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai
0963277772

bachtung.thibidi
@gmail.com              

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công  nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
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Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

326
Công ty TNHH Kiểm định 

và tư vấn Xây dựng H.D
3603041403 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

06/02/2013
Hồ Thị Thu 

Diễm
Giám đốc

Tổ 2, Khu Cầu Xéo, TT Long 
Thành, huyện Long Thành, Đồng 

Nai
0943010583

hd06022013@g
mail.com

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Đường bộ III

Giám sát lắp đặt thiết bị 
công trình

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị vào công 

trình 
III

327
Công ty Cổ phần xây dựng 
và sản xuất Vật Liệu Biên 

Hòa
3600275107

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

30/06/2005 Huỳnh Kim Vũ Giám đốc
Số K4/79C Nguyễn Tri Phương, 
KP3, P. Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, 

T. Đồng Nai
0251.3850474

congtybbcc@gm
ail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

328 Công ty TNHH Tùng Quân 3602268659
Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

01/04/2010 Trần Ngọc Quân Giám đốc
Phường Trảng Dài, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0978047999 

tungquandn@g
mail.com 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
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Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III

329
Công ty TNHH xây dựng 
Thiết kế Kiến Trúc Kim 

Ngân
3603675618

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

18/10/2019 Đậu Đức Đông               Giám đốc

Số 88, Tổ 11, Khu Phố Hương 
Phước, Phường Phước Tân, 

Thành Phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai

0965348778
kien 

truckimngan.vn
@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

330
Công ty TNHH Nguyễn 

Ngọc Tùng
3602280744 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

14/04/2010
Nguyễn Ngọc 

Tùng
Giám đốc

Phố 6, ấp 3, Phú Vinh, Định 
Quán, Đồng Nai

0251.3613154 
nguyenngockha3
979@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Page 126



Sheet1

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT III

331
Công ty TNHH Phòng 

Cháy Hoàng Gia  
3602705387

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

13/01/2012 Phạm Hùng Anh Giám đốc
424/8, KP 5B, Phường Tân Biên, 
Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai
02513.881599

phongchayhoang
gia@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

332
Công ty TNHH Kiểm định 

và tư vấn Xây dựng 3T
3600763231 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

08/11/2005
Hồ Đình Thái 

Hòa  
Giám đốc

Số 205C, đường Phạm Văn 
Thuận, KP1, Tân Tiến, Biên Hòa, 

Đồng Nai.
02513.942161                            

tvxd3t@gmail.c
om

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

NN&PTNT III

333
Công ty TNHH Xây dựng 

Hưng Bảo Nam
3702353259 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Bình 

Dương
09/04/2015 Trần Văn Ngọc

CTHĐTV 
Kiêm Giám 

đốc 

Số 4/6C, Khu phố Bình Đức 2, 
Phường Bình Hòa, Thành phố 
Thuận An, Tỉnh Bình Dương

0983612687
xaydunghungba
onam@gmai.co

m                           

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng II

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp : Có k/cấu 
dạng nhà 

II

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp (trừ công 
trình có k/cấu dạng nhà)

III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu đường 
bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III

334
Công ty TNHH Thương 
mại Dịch vụ Đầu tư xây 

dựng Trí Quỳnh Phát
3603471903

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

19/06/2017 Nguyễn Hữu Trí            
Chủ tịch 

HĐTV kiêm 
giám đốc

Số 1088, Đường Bùi Hữu Nghĩa, 
KP Đồng Nai, Phường Hóa An, 
Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai

0251.3850119
triquynh390@g

mail.com 
Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình
Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công  nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu,  
đường bộ 

III
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Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu,  
đường bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu,  
đường bộ 

III

335
Công ty TNHH tư vấn 

Xây dựng dịch vụ Phương 
Anh

3603755870
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

25/09/2020 Lưu Minh Tuấn Giám đốc
34B Võ Thị Sáu, khu Phước Hải, 

Thị Trấn Long Thành, Huyện 
Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

0918.089070 
tuanlilama451@

gmail.com
Khảo sát xây dựng Địa hình III

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp (trừ công 
trình khai khoáng)

III
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Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III

336
Công ty TNHH Đầu tư 
Xây dựng Cường Thuận

3603732295
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/06/2020
Nguyễn Chí 

Cường

Chủ tịch 
Công ty 

Kiêm Giám 
đốc

Số 314/25A, KP 2, Phường 
Thống Nhất, Thành phố Biên 

Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0919986379 

Cuongthuan999
9@gmail.com

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu,  
đường bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu,  
đường bộ 

III

337
Công ty TNHH Kinh 

doanh Nhà Thành Công 
3603497450

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

12/10/2017
Nguyễn Duy 

Vinh
Giám đốc

Số 508, Khu phố 1, Phường Bửu 
Long, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai
0903.171078

nhathanhcongtro
ngphuc@gmail.

com

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

NN&PTNT III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III
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Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT III

338
Công ty Cổ phần Xây 

dựng- Giao thông Trí Dũng
3603114588 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/12/2013 Trần Trung Kiên
Chủ tịch 

HĐQT Kiêm 
giám đốc

A69, KP4, Quang Vinh, Biên 
Hòa, Đồng Nai

0905243248
tridungcontructi
on@gmail.com

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

339
Công ty TNHH TM  DV 

Phong Vượng Phát
3603472488

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

23/6/2017
Nguyễn Thị Thu 

Hương 
Giám đốc

510/A2, ấp Hòa Bình, xã Giang 
Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai
0918926279

pvp7988@gmail
.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp (trừ công 
trình điện)

III

340
Công ty TNHH Một thành 
viên vận tải Trần Gia Phú

3700536169
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Bình 
Dương

22/10/2003 Trần Văn Thuận Giám đốc

Số 209/1A, Quốc lộ 1K, Khu phố 
Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, 

Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương

0274.3775234 
thangloi972@g

mail.com
Thi công xây dựng công 

trình
Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

341
Công ty cổ phần Xây dựng 

Đại Phát Đạt
3702082834

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Bình 

Dương
14/08/2012 Trần Văn Thuận

Chủ tịch hội 
đồng quản trị 

209/1A Quốc lộ 1K, Khu phố Tân 
An, Phường Tân Đông Hiệp, 
Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình 

Dương

0274.3775234
Lienvu1401@g

mail.com
Thi công xây dựng công 

trình
Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

342
Công ty  TNHH Thương 

mại và Dịch vụ Lộc 
Trường Thọ

3602668590
Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

06/12/2011 Lê Như Khoa  Giám đốc
83/26, KP 1, Phường Tam Hiệp, 
Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai
0251 3605588

lenhukhoa33@g
mail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

343
 Công ty Cổ phần Xây 

dựng Điện Đường Trường 
Trạm  Đồng Nai

3603769626
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

23/11/2020
Hoàng Văn 

Nghĩa
Giám đốc

Số 21/10B, Tổ 6, KP 1, Phường 
Bửu Long, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai
0346.769626   

donaddtt@gmail
.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công  nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
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Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp (trừ công 
trình khai khoáng)

III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

344
Công ty TNHH 

NALOCONS
3603510976

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

04/12/2017
Nguyễn Nam 

Lộc

Chủ tịch 
HĐTV kiêm 

Giám đốc

Số B1, KP 6, Phường Tân Tiến, 
Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai
0911378689

locnguyennam6
556@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: Đường 
dây &TBA 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

345
Công ty TNHH Xây dựng 
và Thiết kế Nguyên Thành

3603746770
Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

18/08/2020
Nguyễn Quang 

Nhật
Giám đốc

Số 5/9, tổ 24, KP 4, Phường Bửu 
Long, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai
0967131137

thietkexaydungn
guyenthanh@g

mail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng
(trừ lắp đặt 

thiết bị 
công nghệ) 

III

THÁNG 12-2020
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Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật
(trừ lắp đặt 

thiết bị 
công nghệ) 

III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

346
Công ty cổ phần tư vấn 

thiết kế IDDC
0304408263

Sở Kế hoạch Đầu 
tư TPHCM

15/06/2006
Nguyễn Thanh 

Tùng
Giám đốc

Lầu 5, 146 Nguyễn Công Trứ, 
Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 

1, TPHCM
02839152909

iddc.company@
gmail.com                            

Khảo sát xây dựng Địa hình II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp:  Có k/cấu 
dạng nhà

II

347
Công ty TNHH Xây lắp 

Vạn Tín Đức 
3603637450

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

16/04/2019 Phạm Đình Tiến Giám đốc
Số 48, Ấp 5, Xã Gia Canh, Huyện 

Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
0967.878455

Ctyvantinduc@g
mail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III
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348
Công ty TNHH Kỹ thuật 

Điện Phạm Gia HTD 
3603530570

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

12/02/2018 
Phạm Quốc 

Hùng 
Giám đốc

Số 69, tổ 3, ấp 3, Xã Phước Thái, 
Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng 

Nai
0945.919050

phamgiahtd@g
mail.com  

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: có k/c 
dạng nhà; Đường dây 

&TBA 
III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

349
Công ty TNHH Thương 
mại- Dịch vụ- Xây dựng 

Đức Tài Phát
3601044092

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

05/09/2008 Trần Huy Tưởng Giám đốc
57C/27, tổ 15, KP 4, Phường 

Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0251 3998479
ductaiphat@gm

ail.com
Thi công xây dựng công 

trình

Hạ tầng kỹ thuật: Cấp- 
thoát nước; Thông tin- 

viễn thông 
III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT III

350 Công ty TNHH Tân Việt 3601581851
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

23/03/2009 Lê Anh Sơn Giám đốc
Số 109B, Nguyễn Ái Quốc, KP8, 
Phường Tân Phong, Thành phố 

Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
097.6024968

tnhhtanvietco@
gmail.com 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp:  Có k/cấu 
dạng nhà

II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu,  
đường bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu,  
đường bộ 

III

351
Công ty TNHH Toàn Liên 

Thịnh
3602923025

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

19/09/2012 Lý Anh Toàn  
CT.HĐTV 
kiêm giám 

đốc

B7F, KP 4, Phường Tân Hiệp, 
Thành phố Biên hòa, Tỉnh Đồng 

Nai
0912031071

baominhthu.bmt
@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật  III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu,  
đường bộ 

III
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Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III

352
Công ty TNHH Thương 

mại Xây dựng Nhà Nguyễn
3603415560

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

20/10/2016 
Nguyễn Thanh 

Hùng 
Giám đốc

Số 88/6/41E, tổ 38, KP 9, 
Phường Tân Phong, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0905.334008 

hungtp1.vn@gm
ail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

353
Công ty TNHH Hoàng 

Nhất Việt
3602473312 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

23/03/2011
Nguyễn Quang 

Vinh

Chủ tịch 
HĐTV kiêm 

giám đốc

Số 7, tổ 1B, KP 12, Phường An 
Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai
0983633456

hoangnhatvietdn
@gmail.com                              

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: cầu, đường 
bộ

III

354
Công ty TNHH Xây dựng 
Thương mại Đức Tín Phát

3602721935
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

10/02/2012 Phạm Tài Đức  Giám đốc
708, KP2, P. Trảng Dài, TP. Biên 

Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0918093086

ductinphat79@g
mail.com

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III
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Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

355
Công ty Cổ phần Sonadezi 

An Bình
3600449307

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

12/01/2000 Lê Anh Hoàn 
Tổng Giám 

đốc

Số 113-116, Lô C2, Đường 9, 
KDC An Bình, P. An Bình, TP. 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
02513836106

sza@sonadezian
binh.com.vn

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp:  Có k/cấu 
dạng nhà

II

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật: Tuyến 
cấp - thoát nước

II

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật (trong 
các Khu đô thị, khu 

công nghiệp) 
III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ II

356
Công ty TNHH Thực 

phẩm và Xây dựng Nhà 
Chung

3603382509
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

02/06/2016
Dương Thị 
Hương Lan

Giám đốc
Số 39/87, đường 30/4, KP3, 

phường Trung Dũng, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

0933828175
nhachung@gmai

l.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu,  
đường bộ 

III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu,  
đường bộ 

III
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Giám sát thi công xây 
dựng công trình

NN&PTNT III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật  III

357
Công ty TNHH xây dựng 

công trình Tín Đạt
3600673228

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

14/04/2004
Nguyễn Đức 

Điền
Giám đốc

469 Xa Lộ Hà Nội, KP.5B, P. 
Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai

02513888 346
Congtytruongtie
ndat@gmail.co

m

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật  III

358 Công ty TNHH Tẻm 3600609494
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

06/01/2005
Nguyễn Phước 

Hòa  
Giám đốc

Số 117, tổ 1, Quốc lộ 51, ấp Hiền 
Đức, Xã Phước Thái, Huyện 
Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

0913982434
vatlieutem@gma

il.com            
Thi công xây dựng công 

trình
Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu đường 
bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNN: Thủy lợi III

359
Công ty Cổ phần Đầu tư 

và tư vấn Xây dựng C.I.C 8
3601534241

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

06/03/2009
Nguyễn Văn 

Giàu
Giám đốc

Số 36/335, tổ 26, KP3A, Trảng 
Dài, Biên Hòa, Đồng Nai

0937.828338                                 
congtycic.8@gm

ail.com
Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
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Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

360
Công ty Cồ phần Kiểm 

định chất lượng công trình 
S9

3600861729
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

20/12/2006
Nguyễn Ngọc 

Quãng
Giám đốc

B19, đường Phan Chu Trinh, 
KP1, phường Quang Vinh, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
02513284536

congtykiemdinh
S9@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng: Nhà các loại II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng: Nhà các loại II

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng (trừ nhà các 
loại)

III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu,  
đường bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

361
Công ty TNHH Xây dựng 

Như Tân
3600973768

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
22/01/2008

Nguyễn Văn 
Thống

Giám đốc
61/3A, KP2, Phường An Bình, 

Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai

0903.302639 
nhutanxdct@gm

ail.com
Thi công xây dựng công 

trình
Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
Cầu đường bộ

III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT III

362
Công ty TNHH Xây dựng 

Vũ Nguyễn Lộc Phát 
3603764321

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

30/10/2020 Vũ Văn Tiếp                                                           Giám đốc

Số 35, đường D3, KDC Phú Gia, 
tổ 40, KP 3A, Phường Trảng Dài, 
Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai

0946.429152
vuvantiep86@g

mail.com
Giám sát thi công xây 

dựng công trình
Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
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Giám sát thi công xây 
dựng công trình

NN&PTNT III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

363
Công ty TNHH Đầu tư 
Xây dựng Thành Thảo

3603564989
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

14/06/2018
Nguyễn Tiến 

Linh                                 
Giám đốc

Số 58, phố 4, ấp 1, Xã Phú Vinh, 
Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

0919.138178
nvlinh38@gmail

.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình
Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III

364
Công ty TNHH Tư vấn 
thiết kế xây dựng Phúc 

Anh
3603772964

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

02/12/2020 Tạ Thị Huyền       
CT. Công ty 
kiêm Giám 

đốc

C35, đường 15, KĐT Thăng Long 
Home, KP Phước Kiểng, Thị trấn 
Hiệp phước, Huyện Nhơn Trạch, 

Tỉnh Đồng Nai

0909066504 
pcccchoi090986

@gmail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình
Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công  nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III
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Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

365
Công ty TNHH Đức Tài 

VN
3600789663 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

28/02/2006
Trần Thị Thu 

Mai
Giám đốc

Số 107A, Nguyễn Ái Quốc, KP8, 
Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai

0251 6269999                         
sales.ductai@gm

ail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình
Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công  nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công  nghiệp III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III

Page 139



Sheet1

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: Đường 
dây &TBA 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu đường 
bộ

III

366
Công ty TNHH Xây dựng 
Thương mại dịch vụ Nam 

Đông Á
3602798487 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

17/04/2012
Phạm Thị Trúc 

Anh
Giám đốc

Số 138, Nguyễn Ái Quốc, KP1, 
Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai

0251 6268888
ct.namdonga@g

mail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình
Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công  nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công  nghiệp III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: Đường 
dây &TBA 

III
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Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu đường 
bộ

III

367
Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xây dựng Thuận Minh 

Tiến 
3603263445

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

04/02/2015 Đỗ Văn Minh          Giám đốc
Số 283B, KP Miễu, Phường 

Phước Tân, Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0918.043366                                    
ductriviet.dv@g

mail.com
Thi công xây dựng công 

trình
Dân dụng III

Thi công xây dựng công 
trình

Công  nghiệp III

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNN: Thủy lợi III
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